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Phần thứ nhất

 TÌNH HÌNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ KẾ HOẠCH  PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2007

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XI đã thông qua Nghị quyết số 75/2006/QH11 về kế hoạch phát triển phát triển kinh tế - xã hội năm 2007, Nghị quyết số 68/2006/QH11 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2007, Nghị quyết số 69/2006/QH11 về phân bổ Ngân sách Trung ương năm 2007, với các chỉ tiêu chủ yếu sau: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 8,2-8,5%; giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,5-3,8%, ngành công nghiệp và xây dựng tăng 10,5-10,7%; ngành dịch vụ tăng 8-8,5%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 17,4%. Tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 15,5%. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 40% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Tốc độ tăng giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nâng số địa phương đạt chuẩn chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở lên 40 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tuyển mới đại học, cao đẳng tăng 10%; trung học chuyên nghiệp tăng 15%, đào tạo nghề dài hạn tăng 16,5%. Giảm tỷ lệ sinh 0,3%0. Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, trong đó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 8 vạn người; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 16%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống còn 22,3%. Nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 39%; cung cấp nước sạch cho 67,2% dân số nông thôn và 80% dân số đô thị; xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đạt 50%. 

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2007: Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước là 281,9 nghìn tỷ đồng, bằng 24,9% GDP, tổng chi ngân sách nhà nước là 354,9 nghìn tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển là 99,45 nghìn tỷ đồng, chi thường xuyên là 174,55 nghìn tỷ đồng, bội chi 56,5 nghìn tỷ đồng (bằng 5% GDP).

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng triển khai giao kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm. Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2006 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2007, Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2006 về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã tổ chức hướng dẫn thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007 cho các bộ, ngành và địa phương theo đúng thời gian qui định. Đồng thời, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị với lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thụôc trung ương bàn các giải pháp triển khai thực hiện các Nghị Quyết của Quốc hội và đã ban hành Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007.

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91, đã tổ chức triển khai việc phân giao kế hoạch cho các đơn vị cơ sở. Nhìn chung, việc giao và triển khai kế hoạch năm 2007 được tiến hành khẩn trương và đúng thời gian quy định.

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU  NĂM 2007
Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch 5 tháng qua, đánh giá chung, tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2007 tiếp tục xu hướng phát triển tích cực, đạt được tốc độ tăng trưởng cao, nhưng cũng còn nhiều khó khăn cần khắc phục để đạt tốc độ tăng trưởng cả năm 2007 vượt mức kế hoạch đề ra là 8,2 - 8,5%. 

1. Những kết quả chủ yếu:   

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt khá cao.

 Trong 6 tháng đầu năm 2007, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 7,9%, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ 5 năm gần đây
; trong đó khu vực nông lâm, thủy sản ước tăng 3%, hai khu vực có mức đóng góp nhiều cho tăng trưởng là khu vực công nghiệp và xây dựng và khu vực dịch vụ đều có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ các năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng ước tăng 9,84% (năm 2005 là 9,2%, năm 2006 là 9,15%), khu vực dịch vụ ước tăng 8,34% (năm 2005 là 7,6%, năm 2006 7,78%). GDP quý ýII tăng cao hơn GDP quý I (quý Iý đạt 7,7%, quý IIý đạt khoảng 8,02%).

(2) Sản xuất công nghiệp tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao, đặc biệt là khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng ước đạt 16,8-17% so với cùng kỳ; Riêng 5 tháng đầu năm tăng 16,8%, trong đó: khu vực nhà nước tăng 7,9%, khu vực ngoài nhà nước tăng 20,4%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 19,3% (nếu không kể dầu thô và khí đốt giảm 2,3% thì khu vực FDI tăng 24% trong 5 tháng đầu năm). Nhiều sản phẩm đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân toàn ngành, bao gồm: đường mật tăng 20,4%, bia tăng 20,2%, thuốc trừ sâu tăng 23,9%, gạch lát tăng 27,4%, thép cán tăng 20,9%, động cơ điện tăng 40,2%, máy biến thế tăng 20,8%, ô tô lắp ráp tăng 40,8%, xe máy lắp ráp tăng 36,5%. Các địa phương đạt tốc độ tăng trưởng công nghiệp trên địa bàn cao hơn mức bình quân chung toàn ngành trong 5 tháng đầu năm là: Hà Nội tăng 20%, Hải Phòng tăng 18,5%, Vỹnh Phúc tăng 55,7%, Hà Tây tăng 18,5%, Bình Dương tăng 23%, Đồng Nai tăng 22,6%, Cần Thơ tăng 17,3%,...

Trong 6 tháng đầu năm nhiều mặt hàng nguyên liệu như: giá phôi thép, dầu thô, các nguyên liệu khác đồng, nhôm, hạt nhựa đều có xu hướng tăng lên, đã ảnh hưởng trực tiếp đến họat động sản xuất công nghiệp. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có tốc độ tăng trưởng thấp hơn tốc độ tăng trưởng bình quân chung của toàn ngành như: điện, xi măng, động cơ điezen, sứ vệ sinh, thuốc trừ sâu, thuốc lá, vải lụa..., thậm chí giảm so với cùng kỳ như giầu thô khai thác, ga hóa lỏng, quần áo dệt kim, xe đạp lắp ráp,... đã làm giảm tốc độ tăng trưởng chung của ngành công nghiệp.

(3) Sản xuất nông nghiệp vượt qua được những khó khăn thách thức về thời tiết, dịch bệnh, ổn định sản xuất. 

Trong những tháng đầu năm, tình trạng khô hạn, dịch bệnh hại cây trồng diễn ra trên diện rộng ở nhiều địa phương, dịch cúm gia cầm tái phát trở lại trên diện rộng, dịch lở mồm, long móng đã được khống chế nhưng vẫn còn tiểm ẩn nguy cơ tái phát dịch cao, giá vật tư nông nghiệp tăng cao ảnh hưởng xấu đến sản xuất. Các ngành, các địa phương trong việc tập trung khắc phục các khó khăn, bảo đảm ổn định sản xuất.

Trong 5 tháng đầu năm, trừ ngành thủy sản có mức tăng trưởng khá cao là 7,1% so với cùng kỳ, trong đó nuôi trồng thủy sản tăng 15,5%; còn sản xuất lương thực, nhất là lúa đông xuân ở phía Nam, năng suất chỉ đạt xấp xỉ năm trước là 58,6 tạ/ha, sản lượng đạt 10,8 triệu tấn và chỉ tăng 0,2% so với vụ đông xuân năm trước. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phục hồi chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Theo kết quả điều tra tại thời điểm 1/4/2007, so với cùng kỳ năm trước đàn lợn giảm 1,4%, đàn bò tăng 5-7% và gia cầm tăng 6-8%.  

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp 6 tháng đầu năm ước tăng 3,8%. 

(4) Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển.

Các hoạt động thương mại và dịch vụ khá sôi động, đạt tốc độ tăng trưởng cao. 

Ước thực hiện tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ 6 tháng đầu năm 2007 đạt 321,6 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2006. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là khu vực kinh tế cá thể khoảng 63%; theo thành phần kinh tế, khu vực kinh tế tư nhân tăng 25%, khối đầu tư nước ngoài, tăng khoảng 22% so với cùng kỳ năm 2006.

Ngành vận tải đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh và đi lại của nhân dân. Vận tải hàng hoá trong 6 tháng đầu năm ước tăng 8,2% về tấn.vận chuyển và tăng 8,5% tấn.Km. Vận tải hành khách tăng 7,7% về số lượng hành khách vận chuyển và tăng 9,9% số lượng hành khách luân chuyển.

Dịch vụ bưu chính viễn thông phát triển nhanh trong việc gia tăng dịch vụ cung cấp. Mạng lưới viễn thông quốc tế, liên tỉnh, nội tỉnh tiếp tục được nâng cấp, mở rộng. Trong 5 tháng đầu năm , đã phát triển mới 7,4 triệu thuê bao, tăng 166,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số thuê bao trên cả nước đến cuối tháng 5 năm 2007 là 34,8 triệu thuê bao.
Ngành du lịch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch và nâng cao chất lượng phục vụ. Ước 6 tháng đầu năm 2007, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 2,15 - 2,25 triệu lượt khách, tăng 17% - 23% so với cùng kỳ năm 2006. Khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2007 chủ yếu từ các thị trường truyền thống như: Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan. Khách đến từ các quốc gia như Nga, Newzeland, Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha, Úc có tốc độ tăng từ 40% - 50% so với cùng kỳ năm 2006. Lượng khách du lịch nội địa ước đạt khoảng 9 triệu lượt khách, tăng 5,8% so với năm 2006. Doanh thu xã hội từ du lịch đạt 20.700 tỷ đồng.

Dịch vụ tài chính, ngân hàng đạt tốc độ tăng trưởng cao. Trong 6 tháng đầu năm dịch vụ ngân hàng tăng khoảng 8% so với cùng kỳ. Doanh thu bảo hiểm ước đạt 18.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt gần 11.000 tỷ đồng, doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ: 7.000 tỷ đồng. Thị trường chứng khoán phát triển nhanh nhưng không ổn định, và có nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Đến tháng 5 năm 2007, chỉ số vốn hóa của thị trường chứng khoán đã đạt khoảng 24-25% GDP với khoảng 200 nghìn tài khoản giao dịch, gấp 2 lần so với cuối năm 2006. Chỉ số giá chứng khoán biến động mạnh, đạt mức cao nhất là 1.170 điểm vào trung tuần tháng 3, xuống 900 điểm vào cuối tháng 4 và hiện nay dao động ở mức 1.150-.1160 điểm. 
Tính chung trong lĩnh vực dịch vụ giá trị tăng thêm 6 tháng đầu năm tăng khoảng 8,3-8,5%, cao hơn mức tăng bình quân chung của nền kinh tế.

(5) Xuất nhập khẩu đạt kết quả khá. 

Xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2007 ước đạt 22,2 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2006 và đạt 47,4% so với kế hoạch năm 2007. Xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 8,5 tỷ USD, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2006.

Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2007 ước đạt 26 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2006. Nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 9,5 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2006.

Nhập siêu 6 tháng đầu năm ở mức 3,8 tỷ USD, bằng khoảng 17,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Nhập siêu 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ, chủ yếu do tăng nhập khẩu hàng máy móc thiết bị và nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho đầu tư và sản xuất hàng xuất khẩu. Trong đó, có tác động khá lớn của việc nhập khẩu máy móc thiết bị cho các công trình trọng điểm quốc gia, thiết bị công nghệ thông tin, máy bay và các dây chuyền sản xuất, như: mua máy bay (306 triệu USD), máy móc cho nhà máy điện Cà Mau (165 triệu USD), thiết bị dầu khí (120 triệu USD), thiết bị cho các nhà máy xi măng (115 triệu USD), thiết bị cho các nhà máy đóng tàu (100 triệu USD)... Ngoài các nguyên nhân trên việc giảm thuế, mở cửa thị trường và đầu tư theo các cam kết hội nhập cũng tác động làm gia tăng nhập khẩu và tỷ lệ nhập siêu.

(6) Phát triển doanh nghiệp

Trong 5 tháng đầu năm 2007, đã có 20,3 nghìn doanh nghiệp ngoài quốc doanh đăng ký kinh doanh với số vốn đăng ký 135 nghìn tỷ đồng. Ước 6 tháng đầu năm 2007 sẽ có 24 nghìn doanh nghiệp đăng ký với số vốn 170 nghìn tỷ đồng. 

Về sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, 5 tháng đầu năm 2007, ước tính đã sắp xếp, chuyển đổi được 80 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 45 doanh nghiệp; giải thể, phá sản 4 doanh nghiệp; giao, bán 4 doanh nghiệp; chuyển thành TNHH 1 thành viên 5 doanh nghiệp; hợp nhất, sáp nhập 20 doanh nghiệp; chuyển sang mô hình mẹ con 2 doanh nghiệp. Nhìn chung các doanh nghiệp sau khi được sắp xếp lại, cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình quản lý,... đều họat động có hiệu quả, và đạt tốc độ tăng trưởng cao cả về nguồn vốn, qui mô sản xuất, doanh thu, lợi nhuận và thu nộp ngân sách nhà nước.
(7) Nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 195 nghìn tỷ đồng, đạt 43,2% kế hoạch năm và bằng 38,4% GDP, trong đó: Vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước đạt 42,4 nghìn tỷ đồng, bằng 42,6% kế hoạch; vốn tín dụng đầu tư và tín dụng chính sách xã hội đạt 10,3 nghìn tỷ đồng, bằng 25,7% kế hoạch năm; vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước đạt 27,7 nghìn tỷ đồng, bằng 44,9%; vốn đầu tư của khu vực dân cư và doanh nghiệp tư nhân đạt 68 nghìn tỷ đồng, bằng 45%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 34 nghìn tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch. 

Trong 6 tháng đầu năm 2007, mức giải ngân nguồn vốn ODA ước đạt 795 triệu USD, bằng 41,8% kế hoạch năm 2007, trong đó vốn vay đạt 41,3%, vốn viện trợ đạt 46,2% kế hoạch năm. Tuy nhiên so với thỏa thuận với các nhà tài trợ theo các hiệp định đã ký kết thì tỷ lệ giải ngân đạt thấp hơn nhiều.

(8) Tài chính, tiền tệ và giá cả 

Trong 6 tháng đầu, Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 135,2 nghìn tỷ đồng, bằng 48% dự toán năm, tăng 16,6% so với cùng kỳ; tổng chi NSNN ước đạt 164,3 nghìn tỷ đồng, bằng 46% dự toán; bội chi  ngân sách nhà nước 6 tháng bằng khoảng 50% dự toán năm. 

Chỉ số giá tiêu dùng và dịch vụ 6 tháng đầu năm ước tăng 4,8%. 
(9) Các hoạt động giáo dục  đào tạo, y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm, văn hoá, thông tin.   

Ngành giáo dục đào tạo tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập ở các cấp; đang tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học 2006-2007 và tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Triển khai thực hiện đổi mới giao kế hoạch đào tạo theo hướng giao quyền xác định chỉ tiêu đào tạo cho các cơ sở đào tạo; Bộ quản lý ngành ban hành tiêu chí để cơ sở đào tạo xác định chỉ tiêu.   

Giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động đạt kết quả tích cực. Nhiều địa phương áp dụng mô hình tổ chức hội chợ việc làm và thí điểm mở sàn giao dịch việc làm thay cho hội chợ việc làm để giới thiệu và tìm việc làm cho lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2007, ước thực hiện giải quyết việc làm cho khoảng 84 vạn người, đạt 52,5% kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao động 4 vạn người, đạt 50% kế hoạch. 

Ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, không để xảy ra các dịch bệnh lớn. Bộ Y tế đã tăng cường việc kiểm tra việc tăng giá thuốc, xử lý sai phạm, nhằm ổn định giá thuốc, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý sai phạm phục vụ tốt cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tính từ đầu năm đến ngày 17 tháng 5 năm 2007, các chỉ số về ngộ độc đều giảm so với cùng kỳ năm 2006 (số người bị ngộ độ giảm 21,1%, tử vong giảm 51,2% so với cùng kỳ năm trước). 

Ngành văn hóa, thông tin, phát thanh, truyền hình đã tổ chức tốt các họat động để kỉ niệm 32 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, đợt học tập đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt đã đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, tuyên truyền cổ động chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khoá XII.
(10) Về tình hình An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội được tăng cường hơn trước.
2. Một số tồn tại, yếu kém

Bên cạnh các kết quả đạt được trên đây, tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2007 vẫn còn một số tồn tại, yếu kém:

(1) Sản xuất công nghiệp tuy đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng còn thấp hơn mức kế hoạch cả năm,  một số sản phẩm có giá trị sản xuất lớn, đóng góp nhiều vào tăng trưởng của ngành lại tăng chậm hoặc giảm sút. Trong 5 tháng năm 2007 so với cùng kỳ năm trước điện thương phẩm tăng 13,6%, điện sản xuất và mua ngoài tăng 12,6%; sản lượng dầu thô giảm 2,3%, xút giảm 2,6%, phân bón hoá học chỉ tăng 3,6%,...

(2) Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, do thời tiết không thuận và dịch bệnh xảy ra liên tiếp. Tình trạng hạn hán kéo dài trên diện rộng; dịch vàng lùn, lùn xoắn lá ở nhiều nơi; dịch cúm gia cầm đã bùng phát trở lại ở nhiều tỉnh, thành phố; dịch lở mồm long móng và dịch bệnh “tai xanh” xuất hiện ở gia súc. Ngoài ra, giá một số vật tư đầu vào của ngành nông nghiệp tăng lên ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nông dân.     

(3) Giá của nhiều mặt hàng phục vụ sản xuất kinh doanh (xăng dầu, xi măng, điện, than, thép, phân bón...) tăng cao, đẩy chi phí đầu vào tăng lên ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng kinh tế.

(4) Nhập siêu trong 6 tháng tăng khá cao, bằng 17,1% kim ngạch xuất khẩu, chủ yếu do tăng lượng nhập khẩu thiết bị, máy móc và nguyên vật liệu cho sản xuất.

(5) Việc sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đạt thấp so với tiến độ đã đề ra. Trong 5 tháng đầu năm chỉ sắp xếp và cổ phần hóa được 80 doanh nghiệp, bằng 12,3% kế hoạch đề ra năm 2007.

(6) Tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng nhà nước và trái phiếu chính phủ còn chậm, đặc biệt là trong tình hình giá xi măng, sắt, thép đang tăng cao sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân các công trình xây dựng. Ước tính 6 tháng đầu năm vốn ngân sách nhà nước mới giải ngân được 30% kế hoạch; nếu loại trừ số vốn giải ngân cho khối lượng ứng trước và khối lượng phát sinh từ các năm trước thì tỷ lệ giải ngân cho khối lượng 6 tháng đầu năm 2007 còn thấp hơn rất nhiều. Giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ ước 6 tháng đầu năm chỉ đạt 11,6%; giải ngân vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước đạt 20% kế hoạch năm.

(7) Tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp. Số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tiếp tục tăng cao. Trong 4 tháng đầu năm xảy ra 5.269 vụ tai nạn giao thông, làm 4.739 người chết và 4.105 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2006, tăng 159 vụ (3%), tăng 342 người chết (7,8%), và tăng 107 người bị thương (2,7%). 

II. DỰ BÁO KHẢ NĂNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2007

1. Những giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch trong 6 tháng cuối năm

Các diễn biến của tình hình 6 tháng đầu năm 2007 cho thấy, mặc dù hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đều đạt kết quả cao so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với mục tiêu kế hoạch cả năm 2007 trên hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế và xã hội. Đối với chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, để đạt được tốc độ tăng cả năm là 8,5%, 6 tháng cuối năm phải đạt trên 9%. Tình hình đó đòi hỏi sự quyết tâm phấn đấu rất cao của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết số 75/2006/QH11 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2007, Nghị quyết số 68/2006/QH11 và Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP của Chính phủ ngày 19 tháng 01 năm 2007 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007.

Nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2007, trong 6 tháng cuối năm đi đôi với việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trong các Nghị quyết nói trên, cần chú trọng thực hiện các giải pháp chủ yếu sau:

Một là, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất khẩu, phấn đấu giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Phải tìm mọi biện pháp để thúc đẩy các ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển nhanh hơn để bù đắp những khó khăn và tăng trưởng chậm trong sản xuất nông nghiệp. 

Trước hết, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy điện, ximăng, lọc dầu; bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong những tháng tới; tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tập trung thúc đẩy sản xuất các sản phẩm có đóng góp lớn cho tăng trương kinh tế như xi măng, than, thép, phân bón...; đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp để giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.  

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh các ngành dịch vụ có tiềm năng, bảo đảm tốc độ gia tăng dịch vụ cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP, đặc biệt chú trọng dịch vụ du lịch, bưu chính viễn thông, vận tải, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán.

Trong sản xuất nông nghiệp, các địa phương tiếp tục công tác khử trùng, tiêu độc, dập tắt dịch cúm gia cầm tái phát; nhanh chóng phát triển đàn gia cầm theo hướng tập trung. Những tháng tới nước ta bước vào mùa mưa bão, thời tiết diễn biến bất thường, đòi hỏi các bộ ngành và các địa phương phải xây dựng các phương án và chủ động đối phó với thiên tai, bão lũ.

 Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn trong việc gia nhập thị trường của các doanh nghiệp, loại bỏ các rào cản, các loại giấy phép bất hợp lý, những quy định phiền hà, gây chậm trễ, ách tắc trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hai là, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thu hút các dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn, công nghệ cao. Tập trung tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ, vốn tín dụng nhà nước,  vốn của các công trình, dự án quan trọng quốc gia, các dự án nhóm A. Các bộ, ngành, địa phương phải phân bổ ngay số vốn còn lại; điều chuyển vốn ở các công trình chưa đủ thủ tục đầu tư sang các công trình dự án hoàn thành trong năm nhưng chưa đủ vốn. Khẩn trương chuẩn bị để đầu tư xây dựng một số dự án kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng theo quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Ba là, đồng thời với việc triển khai thực hiện các cam kết hội nhập trong cam kết WTO và các cam kết khu vực và song phương khác, cần khẩn trương nghiên cứu xây dựng các quy đinh pháp luật về tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với thông lệ quốc tế đối với hàng nhập khẩu để bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước. Tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế quản lý nhập khẩu mới phù hợp với quy định của WTO như hạn ngạch thuế quan, thuế tuyệt đối,... 

Bốn là, tăng cường các biện pháp quản lý các cân đối vĩ mô về tài chính, tiền tệ, thị trường chứng khoán, giá cả,... để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát thấp hơn mức tăng trưởng kinh tế.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có yêu cầu lao động có tay nghề cao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, kết hợp với việc thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trước hết là trong các lĩnh vực chi tiêu của Ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, họat động của doanh nghiệp nhà nước, bố trí đề bạt cán bộ,...

Bảy là, tăng cường các biện pháp để bảo đảm an toàn và ổn định trật tự xã hội; đặc biệt là các biện pháp, chế tài cụ thể để giảm thiểu tai nạn giao thông.

2. Dự báo khả năng thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2007

Từ thực tế tình hình 6 tháng đầu năm và triển vọng phát triển trong thời gian tới, sơ bộ dự báo khả năng thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2007 đã được Quốc hội đề ra như sau :

(1) Đánh giá chung: 

Nền kinh tế vẫn duy trì được tăng trưởng cao và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm đạt khoảng 9,1% và tính chung cả năm 2007 tăng khoảng 8,51%, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra (kế hoạch 8,2-8,5%) ; trong đó, ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,3%, ngành công nghiệp và xây dựng tăng 10,63%, dịch vụ tăng 8,76%. GDP bình quân đầu người năm 2007 tương đương 830 USD (kế hoạch là 820 USD). Cơ cấu ngành kinh tế có chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, khu vực nông nghiệp khoảng 19,7%, công nghiệp và xây dựng 42,2%, dịch vụ 38,1% (năm 2006 : nông nghiệp 20,4%, công nghiệp và xây dựng 41,5%, dịch vụ 38,1%).

 Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm 2007 còn thấp so với tiềm năng phát triển, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ. Chi phí sản xuất trong nhiều ngành công nghiệp vẫn còn cao. Sức cạnh tranh của một số sản phẩm tuy có được cải thiện song vẫn còn yếu so với các nước trong khu vực. 

Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, việc làm, giảm nghèo, chăm sóc y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều tồn tại và bất cập, ảnh hưởng đến sản xuất và sức khỏe của nhân dân. Tình trạng lừa đảo trong việc tổ chức xuất khẩu lao động xảy ra khá phổ biến, gây bức xúc trong xã hội.

Công tác chỉ đạo trong việc phòng chống dịch cúm gia cầm chưa được chỉ đạo chặt chẽ, một số địa phương còn chủ quan và lơ là trong công tác phòng chống dịch, làm cho dịch cúm gia cầm đã bùng phát trở lại và lan rộng nhanh chóng nhiều địa phương.

Cải cách hành chính vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc thực hiện quy chế một cửa vẫn chưa được thực hiện một cách nghiêm túc; tình trạng gây phiền hà nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp ở các cơ quan hành chính chưa được khắc phục.

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đã được triển khai và đã thu được những kết quả nhất định; nhưng nhìn chung tham nhũng, lãng phí vẫn còn rất nghiêm trọng; nhiều vấn đề xã hội rất bức xúc chậm được khắc phục, số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày càng nhiều; ý thức chấp hành luật lệ giao thông, luật pháp của người dân còn thấp, tệ nạn xã hội, trật tự trị an ở một số vùng còn phức tạp...

(2) Khả năng thực hiện kế hoạch năm 2007 của các ngành và lĩnh vực chủ yếu.    

A. Về kinh tế:

(1) Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao, nhất là khu vực ngoài quốc doanh; dự kiến giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,5% so với năm 2006 (kế hoạch đề ra là 17-17,2%). Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp và xây dựng đạt khoảng 10,63%, vượt kế hoạch đề ra. Khu vực công nghiệp ngoài quốc doanh và khu vực công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tốc độ tăng trưởng cao nhất.

(2) Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển nhưng đạt thấp hơn kế hoạch đề ra do có những khó khăn về thời tiết và dịch bệnh gây ra. Dự báo giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm, thủy sản tăng khoảng 4,3% so với năm 2006. Giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp ước tăng khoảng 3,3%. 

Sản xuất lương thực tiếp tục phát triển, các giống lúa mới, năng suất cao  đã được đưa vào sản xuất đại trà. Dự kiến sản lượng lương thực có hạt đạt 41,2 triệu tấn, tăng 3,2% so năm 2006.

Ngành thuỷ sản có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong toàn ngành nông, lâm, ngư nghiệp. Giá trị sản xuất ngành thuỷ sản ước tăng trên 11,1% so với năm 2006 (giá trị tăng thêm 9%).

Kinh tế nông thôn có nhiều tiến bộ rõ rệt, hệ thống kết cấu hạ tầng ở nông thôn tiếp tục được cải thiện.  

(3) Các ngành dịch vụ đã có nhiều bước chuyển biến tích cực, đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Dự báo giá trị tăng thêm của ngành dịch vụ tăng 8,76%, vượt mức kế hoạch đề ra (kế hoạch 8,3-8,5%).
Hoạt động thương mại trong nước phát triển sôi động và có tốc độ tăng trưởng nhanh. Dự kiến tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ xã hội năm 2007 sẽ đạt 708.480 tỷ đồng, tăng 22% so với 2006, vượt kế hoạch đề ra là 16,8%.

Ngành du lịch đã có nhiều chuyển biến trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút khách du lịch... Công tác xúc tiến quảng bá du lịch cũng được đẩy mạnh, ký kết nhiều hiệp định tạo thuận lợi cho ngành du lịch phát triển. Dự kiến lượng khách quốc tế đến trong năm 2007 khoảng 4,1 triệu lượt khách (kế hoạch là 4-4,4 triệu lượt khách), tăng khoảng 16,2% so với thực hiện năm 2006.

Dịch vụ vận tải đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống nhân dân. Dự kiến khối lượng vận chuyển hàng hoá năm 2007 tăng 8,7%, khối lượng hàng hoá luân chuyển tăng 11,6%; số lượng hành khách vận chuyển tăng 9,8%, khối lượng hành khách luân chuyển tăng 12,8% so với năm 2006. Doanh thu toàn ngành giao thông vận tải năm 2007 ước đạt trên 25,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2006.

Dịch vụ bưu chính viễn thông có tốc độ tăng trưởng nhanh. Năm 2007, dự kiến phát triển mới khoảng 12,5 triệu máy điện thoại, nâng tổng số thuê bao điện thoại trên toàn mạng lên gần 47,9 triệu máy, đạt gần 56,1 máy/100 dân, trong đó thuê bao di động chiếm khoảng 73%. Tổng số thuê bao Internet quy đổi phát triển từ đầu năm đạt 1,3 triệu thuê bao, nâng tổng số thuê bao Internet quy đổi trên mạng là 5,4 triệu, mật độ 4,33 thuê bao/100 dân.      

Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... tiếp tục phát triển. Thị trường chứng khoán phát triển nhanh nhưng còn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Việc đầu tư chứng khoán mang tính đầu cơ ngắn hạn khá phổ biến, thiếu sự phân tích và dự báo có căn cứ. Dự báo mức độ vốn hoá thị trường thông qua thị trường chứng khoán có thể đạt từ 25-27% GDP.  

(4) Xuất khẩu ước đạt tốc độ tăng trưởng 17,5% so với năm 2006. Dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 46,8 tỷ USD, tăng 17,5% so với năm 2006, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch 45,2 tỷ USD). Một số mặt hàng chủ lực vẫn duy trì được mức tăng cao như: hàng thuỷ sản, dệt may, giày dép, hàng điện tử và linh kiện điện tử, sản phẩm gỗ, cà phê, gạo. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 54 tỷ USD, tăng 20,1% so với năm 2006. Nhập siêu khoảng 7,2 tỷ USD, tương đương  15,4% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu có tốc độ tăng cao hơn xuất khẩu, do làn sóng đầu tư của FDI vào Việt nam tăng mạnh, cam kết trong hội nhập về thuế nhập khẩu giảm. Trong điều hành xuất nhập khẩu cần có biện pháp nhằm hạn chế nhập siêu trong năm 2007, phù hợp với quy định của WTO.
(5) Phát triển doanh nghiệp

Trong năm 2007 dự báo có 50 nghìn doanh nghiệp đăng ký với số vốn đăng ký 350.000 tỷ đồng. Số doanh nghiệp nhà nước được sắp xếp theo kế hoạch cả năm khoảng 650 doanh nghiệp, trong đó, cổ phần hóa khoảng 550 doanh nghiệp, gồm cả các tổng công ty, ngân hàng thương mại lớn,... Tuy nhiên, trong 5 tháng đầu năm mới thực hiện được 12,3% kế hoạch nói trên và không có khả năng hoàn thành kế hoạch cả năm. 
Về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: các bộ, ngành ở trung ương và các địa phương tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 236/2006/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển DNNVV 5 năm (2006-2010). Một số địa phương đã xây dựng kế hoạch phát triển DNNVV tại địa phương và thành lập Ban điều phối thực hiện như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Trà Vinh,... 

(6) Về tài chính, tiền tệ và giá cả 

Thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán năm; ước thực hiện đạt 286,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2006. Trong đó thu nội địa đạt 155 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô đạt 71,7 nghìn tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 57 nghìn tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 362,2 nghìn tỷ đồng, vượt 1,3% so với dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển trên 104 nghìn tỷ đồng, vượt 4,8% so với dự toán. Bội chi ngân sách khoảng 56,5 nghìn tỷ đồng, bằng 4,96% GDP.

Hoạt động tiền tệ có tiến bộ, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, Dự kiến tổng phương tiện thanh toán năm 2007 ước tăng 20-23% so với năm 2006. Dư nợ cho vay toàn nền kinh tế năm 2007 tăng 27%.

Chỉ số giá tiêu dùng cả năm 2007 ước tăng khoảng 7-7,5% (kế hoạch đề ra thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế). 

(7) Nguồn vốn huy động cho đầu tư phát triển đạt khá, cơ cấu đầu tư đã hướng vào thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội.

Với các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ và giải ngân trong những tháng cuối năm, dự báo vốn đầu tư toàn xã hội năm 2007 đạt 466,8 nghìn tỷ đồng, bằng 41% GDP, tăng 17% so thực hiện năm 2006; trong đó: vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước khoảng 104 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2006; vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước đạt 36 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2%; vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước đạt 64 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9%; vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 160 nghìn tỷ đồng, tăng 19,5%; vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đạt 76,8 nghìn tỷ đồng, tăng 17,1%.

Ngoài ra, huy động vốn từ các nguồn khác, dự kiến thực hiện khoảng 26 nghìn tỷ đồng, tăng 57,6%.

Trong năm 2007, nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước đã được phân bổ theo Quyết định số 210/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ổn định trong giai đoạn 2007-2010; bảo đảm việc phân bổ vốn đầu tư có căn cứ khoa học và thực tiễn, hướng vào thực hiện các mục tiêu, các chính sách phát triển kinh tế, xã hội của Đảng và nhà nước; bảo đảm sự công bằng, tính công khai, minh bạch, góp phần quan trọng vào việc ngăn ngừa; phòng chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản.   

Nguồn vốn đầu tư trong năm 2007 đã được tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, phát huy lợi thế của từng vùng, từng ngành. Nhiều công trình và dự án đầu tư quan trọng thuộc các ngành, lĩnh vực: giao thông vận tải, thuỷ lợi, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, các chương trình mục tiêu quốc gia,... đã được đưa vào sử dụng và phát huy tác dụng tốt cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. 

B. Khoa học, công nghệ, thông tin và các lĩnh vực xã hội:

(8) Các hoạt động khoa học, công nghệ, thông tin đã được đẩy mạnh. Các họat động nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào trong sản xuất tiếp tục được triển khai và đã đạt được một số kết quả. Các đề tài nghiên cứu đổi mới công nghệ đã được thực hiện theo cơ chế khoán kinh phí thực hiện; việc áp dụng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức khoa học công nghệ công lập đã có tác dụng thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học. Việc thực hiện chuyển giao công nghệ trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được đẩy mạnh, đã góp phần nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm.   

Công nghệ thông tin có bước phát triển tích cực. Năm 2007 là năm đầu tiên Luật Công nghệ thông tin (CNTT). Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về CNTT và truyền thông, đề ra cơ chế và định hướng phát triển, trong đó có việc huy động và ưu tiên các nguồn lực cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển CNTT của đất nước.

Trong năm 2007 sẽ hoàn thành việc hướng dẫn triển khai chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, hướng dẫn các đơn vị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể trong các dự án phát triển ngành công nghiệp CNTT. Tốc độ phát triển ngành duy trì ở mức tăng từ 20-30%.
(9) Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển. Năm 2007 đã động viên được 99% số trẻ em 6 tuổi vào tiểu học và từng bước thực hiện giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Phát triển trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cơ sở bảo đảm các điều kiện về phòng họp và giáo viên đứng lớp theo định mức. Năm 2007, phấn đấu có 40 tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở. Mở rộng, tăng qui mô đào tạo ở tất cả các bậc đào tạo từ dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, đại học và sau đại học. Tiếp tục thực hiện chính sách cử tuyển dự bị đại học và sau đại học để tạo điều kiện đào tạo cán bộ cho vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa. 

Năm 2007, toàn ngành giáo dục đã hưởng ứng và thực hiện cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh chạy theo thành tích giả trong giáo dục, bước đầu thu được một số kết quả.

Thực hiện chủ chương đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, hệ thống trường lớp ngoài công lập đã tiếp tục được phát triển. Số lượng trường ngoài công lập đã được mở rộng, tăng hơn năm học trước.  

(10) Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo và các vấn đề xã hội cũng  đạt được nhiều kết quả tích cực.

Năm 2007, dự kiến giải quyết việc làm cho trên 1,6 triệu lượt lao động, đạt kế hoạch đề ra, trong đó xuất khẩu lao động trên 8 vạn lao động. Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn mới) năm 2007 giảm xuống 16-17%, có khả năng đạt mục tiêu kế hoạch đề ra (kế hoạch 16%).

Công tác y tế  và chăm sóc sức khoẻ nhân dân đã được chú trọng.  Tăng cường giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh, đặc biệt là HIV/AIDS và các dịch bệnh mới phát sinh. Đã thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm kiên quyết xử lý vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào vệ sinh; phòng chống các bệnh nghề nghiệp; phát triển y tế học đường. 

Nhằm thúc đẩy tiến trình xã hội hóa, Bộ Y tế đã hướng dẫn việc thành lập bệnh viện tư nhân, bệnh viện cổ phần hóa, cơ sở khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Tập trung hoàn thiện các quy hoạch phát triển ngành văn hóa, thông tin. Tiếp tục sắp xếp các đoàn nghệ thuật theo hướng chuyển các đoàn nghệ thuật công lập sang cơ chế dịch vụ công ích. Ban hành cơ chế quản lý phù hợp, hiệu quả đối với hoạt động xuất bản, in, phát hành ngoài quốc doanh. Đài truyền hình đã mở thêm kênh mới VTV6 dành riêng cho thanh thiếu nhi. Tiếp tục cổ phần hoá các doanh nghiệp văn hoá; cho phép thành lập các hãng phim tư nhân; rạp chiếu phim tư nhân, rạp biểu diễn nghệ thuật tư nhân.

Nâng cao chất lượng và nội dung chương trình phát thanh và truyền hình; tăng cường năng lực phát thanh truyền hình tiếng dân tộc trên cả nước. Tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới truyền thanh quận và xã phường, đặc biệt vùng núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng xã, phường vững mạnh, không có tệ nạn mại dâm, ma tuý, thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã, đặc biệt là ở các xã, phường trọng điểm về tệ nạn xã hội. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra các cơ sở nhà hàng, vũ trường, v.v... và xử phạt đúng người, đúng tội với mức phạt đủ sức răn đe, giáo dục. Tổ chức các đợt kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ và thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội của các ngành, nhằm nâng hiệu quả của công tác này.


C. Về bảo vệ môi trường

Công tác theo dõi diễn biến của thời tiết, khí hậu, thuỷ văn, môi trường, nhất là thiên tai và hiện tượng khí tượng thuỷ văn nguy hiểm xảy ra ở Việt Nam và các khu vực có liên quan trên thế giới đã được đẩy mạnh hơn; cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo các thiên tai về khí tượng thuỷ văn, về khí hậu và các biến đổi khí hậu. 

Công tác kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải đã được tập trung triển khai thực hiện. Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg đã được tiếp tục triển khai thực hiện. Đến nay, trong tổng số 439 cơ sở phải xử lý ô nhiễm triệt để trong giai doạn 2003 -2007 đã có 156 cơ sở đạt yêu cầu (chiếm 36%), 216 cơ sở đã và đang triển khai các biện pháp xử lý (chiếm 49%), còn 15 % cơ sở chưa có biện pháp xử lý ô nhiễm nào đáng kể. Ước thực hiện đến hết năm 2007, có khoảng 50% cơ sở phải xử lý ô nhiễm triệt để đạt yêu cầu

Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 174/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2006. Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, sông Sài Gòn - sông Đồng Nai đang được xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ.

Hệ thống chính sách, thể chế về phát triển bền vững ngày càng được hoàn thiện; nhận thức của các cấp các ngành về phát triển bền vững đã được tăng lên. Năm 2007 sẽ xây dựng xong khoảng 20 chương trình Nghị sự cấp bộ, ngành và tỉnh, thành, đồng thời đã tiếp tục xây dựng các mô hình phát triển bền vững ở các ngành và địa phương.    

D. Cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng

Công tác cải cách hành chính đã được các bộ, ngành và địa phương triển khai tích cực đạt được một số kết quả tốt cần được phát huy, nhất là về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước trung ương - địa phương theo Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 6 năm 2004. Nhìn chung phạm vi phân cấp đã được triển khai khá đồng bộ, toàn diện trên hầu hết tất cả các ngành và lĩnh vực. Kết quả trên đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ. Quyền hạn của các bộ, ngành, giảm dần các họat động có tính tác nghiệp, sự vụ để tập trung vào nhiệm vụ chính sách, thể chế, tổ chức thực hiện và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện, tạo tiền đề cho việc cải cách thủ tục hành chính ngày càng thuận lợi, thông thoáng đáp ứng yêu cầu của dân và doanh nghiệp trong đời sống sản xuất và kinh doanh.

Các Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị và Luật Phòng, chống tham nhũng, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng đã được tổ chức triển khai một cách nghiêm túc. Đồng thời, các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng ở Trung ương, địa phương đã được thành lập và đi vào họat động theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Các họat động thanh tra, kiểm tra, điều ra xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng đã được triển khai tích cực. Tập trung chỉ đạo và xử lý kiên quyết, dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật, công bố công khai kết quả xử lý cho toàn dân biết đối với các vụ việc tiêu cực, tham nhũng đã được phát hiện.

Tóm lại, đối chiếu với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2007 do Quốc hội đề ra, kết quả thực hiện đạt được như sau:

	stt
	Tờn chỉ tiờu
	Đơn vị
	Chỉ tiờu Quốc hội
	Ước TH

năm 2007

	1.
	Tổng sản phẩm trong nước (GDP)
	%
	8,2-8,5
	8,5

	2.
	Giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp
	%
	3,5-3,8
	3,3

	3.
	Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp và xây dựng
	%
	10,5-10,7
	10,63

	4.
	Giá trị tăng thêm của ngành dịch vụ
	%
	8-8,5
	8,76

	5.
	Tổng kim ngạch xuất khẩu
	%
	17,4
	17,5

	6.
	Tổng kim ngạch nhập khẩu
	%
	15,5
	20,1

	7.
	Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xó hội so với GDP
	%
	40
	41

	8.
	Tốc độ tăng giá tiêu dùng
	%
	< % tăng GDP
	7,5

	9.
	Số địa phương đạt chuẩn chương trỡnh phổ cập giỏo dục trung học cơ sơ
	Tỉnh
	40
	40

	10.
	Tuyển mới đại học và cao đẳng
	%
	10
	10

	11.
	Tuyển mới trung học chuyờn nghiệp
	%
	15
	15

	12.
	Tuyển mới dạy nghề
	%
	16,5
	16,5

	13.
	Tỷ lệ sinh
	%o
	0,3
	0,35

	14.
	Tạo việc làm
	Triệu lao dộng
	1,6
	1,6

	
	Trong đó: lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài
	Vạn lao động
	8
	8

	15.
	Tỷ lệ hộ nghốo
	%
	16
	16-17

	16.
	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng
	%
	22,3
	<23

	17.
	Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	39
	39

	18.
	Cung cấp nước sạch cho nông thôn
	%
	67,2
	67,2

	19.
	Cung cấp nước sạch cho đô thị
	%
	80
	80

	20.
	Xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
	%
	50
	50


Như vậy, trong số 20 chỉ tiêu kế hoạch năm 2007 có 16 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; 4 chỉ tiêu đạt thấp hơn kế hoạch, bao gồm: chỉ tiêu giá trị tăng thêm ngành nông, lâm, ngư nghiệp, kim ngạch nhập khẩu, tỷ lệ giảm sinh; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng.  

Phần thứ hai

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008

Năm 2008 là năm có ý nghĩa rất quan trọng tạo điều kiện hình thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010. Đây là năm có nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi cho phát triển nhưng cũng đòi hỏi nỗ lực rất cao của các ngành, các cấp để tận dụng những cơ hội, khắc phục những khó khăn, trở ngại, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra cho năm kế hoạch này. 

I. BỐI CẢNH BƯỚC VÀO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008

1. Lộ trình thực hiện các cam kết quốc tế và những ảnh hưởng đến phát triển kinh tế đất nước 

Trong năm 2008, lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh với việc phải triển khai thực hiện hầu hết các nghĩa vụ trong khuôn khổ Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ và các cam kết gia nhập WTO; cụ thể là:

Cam kết tuân thủ toàn bộ nghĩa vụ trong khuôn khổ các Hiệp định đa phương của WTO từ ngày 11/01/2007 (VD: cam kết liên quan đến chính sách tài chính – tiền tệ, doanh nghiệp nhà nước/doanh nghiệp thương mại nhà nước, trợ cấp, quyền kinh doanh, xác định trị giá hải quan, hàng rào kỹ thuật liên quan đến thương mại, các biện pháp vệ sinh, an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, sở hữu trí tuệ…).

Về thuế quan, từ ngày 11/01/2007, Việt Nam đã cam kết ràng buộc mức trần cho toàn bộ biểu thuế (khoảng 10.600 dòng) và trong vòng từ 5-7 năm tới sẽ cắt giảm từ mức hiện hành 17,4% xuống còn 13,4%. Cụ thể, mức thuế bình quân đối với hàng nông sản giảm từ mức hiện hành 23,5% xuống còn 20,9%, thực hiện trong khoảng 5 năm. Đối với hàng công nghiệp, mức bình quân giảm từ 16,8% xuống 12,6%, thực hiện chủ yếu trong vòng từ 5-7 năm. Những ngành có mức giảm thuế nhiều nhất gồm: dệt may, cá và sản phẩm cá, gỗ và giấy, hàng chế tạo khác, máy móc và thiết bị điện - điện tử
. Đồng thời, Việt Nam cũng cam kết tham gia một số Hiệp định tự do hoá theo ngành đối với sản phẩm công nghệ thông tin, dệt may và thiết bị y tế, thiết bị máy bay, hoá chất, thiết bị xây dựng. Lộ trình giảm thuế đối với các ngành này được thực hiện trong vòng từ 3-5 năm tính từ 11/01/2007.

Về dịch vụ, trừ một số ngành chưa cam kết, lộ trình mở cửa các ngành dịch vụ được thực hiện ngay từ 11/01/2007 hoặc trong vòng một số năm kể từ thời điểm gia nhập WTO. Cụ thể, Việt Nam đã cam kết mở cửa 11/12 ngành với 110 phân ngành dịch vụ theo quy định của WTO, gồm: (i) các dịch vụ kinh doanh; (ii) các dịch vụ thông tin (chuyển phát, viễn thông, nghe nhìn); (iii) dịch vụ xây dựng và ca chính sách dịch vụ kỹ thuật có liên quan; (iv) dịch vụ phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại); (v) các dịch vụ giáo dục (giáo dục phổ thông cơ sở, giáo dục bậc cao, giáo dục cho người lớn, các dịch vụ giáo dục khác); (vi) các dịch vụ môi trường (xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đánh giá tác động môi trường); (vii) các dịch vụ tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán); (viii) các dịch vụ y tế (bệnh viện, nha khoa và khám bệnh); (ix) các dịch vụ du lịch); (x) các dịch vụ giải trí, văn hoá, thể thao (nhà hát, nhạc sống, kinh doanh trò chơi điện tử); (xi) các dịch vụ vận tải (vận tải biển, vận tải thuỷ nội địa, vận tải hàng không, vận tải đường sắt, vận tải đường bộ, các dịch vụ hỗ trợ cho tất cả các phương thức vận tải.

Theo các cam kết nêu trên, một số ngành dịch vụ quan trọng đã được mở cửa hoàn toàn hoặc theo lộ trình bắt đầu từ các năm 2007-2008. Cụ thể, các dịch vụ xây dựng, bảo hiểm, y tế và một số ngành dịch vụ kinh doanh (như kế toán, kiểm toán, thuế, kiến trúc…) đã được mở cửa với mức không hạn chế sở hữu nước ngoài. Cũng trong giai đoạn này, nhà đầu tư nước ngoài được phép cung cấp một số dịch vụ quan trọng với phần vốn góp không quá 49% hoặc 51% (như phân phối, viễn thông, vận tải biển, chứng khoán, du lịch, quảng cáo, nghiên cứu thị trường, môi trường…). Từ năm 2009, Việt Nam cam kết tiếp tục mở cửa hoàn toàn một số ngành dịch vụ (như phân phối, giáo dục…).

Gia nhập WTO là tham gia sâu hơn vào tiến trình toàn cầu hoá kinh tế. Tiến trình này giúp Việt Nam tận dụng được lợi thế so sánh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách ổn định và bền vững. Sức cạnh tranh của hàng hoá, dịch vụ và phúc lợi chung của toàn xã hội sẽ được nâng cao nhờ nguồn lực được phân bổ một cách hợp lý. Tiến trình này cũng tạo ra cơ hội rất lớn để Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hoá và tham gia có hiệu quả hơn vào phân công lao động quốc tế. Thực tế cho thấy, năng lực xuất khẩu một số mặt hàng (như dệt may, nông sản, thuỷ sản, các sản phẩm có giá trị gia tăng cao…) đang được cải thiện do các hàng rào thuế quan và phi quan thuế đã được dỡ bỏ hoặc giảm bớt. Thu hút đầu tư nước ngoài cả ODA và FDI đều có chuyển biến lớn. Dòng vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh trong thời gian qua đã góp phần tạo ra năng lực sản xuất mới và thị trường xuất khẩu mới cho hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, khi Việt Nam gia nhập WTO, một số ngành, sản phẩm và doanh nghiệp cũng phải chịu sức ép cạnh tranh gay gắt. Riêng đối với nông nghiệp, áp lực cạnh tranh còn lớn hơn do nông nghiệp Việt Nam vẫn là nền sản xuất nhỏ, phân tán, năng suất và chất lượng thấp trong khi bình quân đất nông nghiệp theo đầu người quá ít, giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1 héc - ta canh tác trung bình ở mức 30 triệu đồng/ha.

2. Những thuận lợi, khó khăn 

Bước vào năm 2008, nhìn chung tình hình trong nước và quốc tế có nhiều yếu tố và điều kiện thuận lợi cho  phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 

Trước hết là những đổi mới quan trọng trong tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương, Quốc hội khóa XII và Chỉnh phủ mới. Đặc biệt là bộ máy của Chính phủ được tổ chức theo hướng tinh giản hơn, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; chức năng nhiệm vụ của các Bộ cụ thể và rõ ràng hơn, phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương, gắn liền với xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các cấp; quy định rõ hơn phạm vi và nội dung quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội của cơ quan hành chính các cấp; nâng cao năng lực và hiệu quả chỉ đạo thực hiện.   

Sự ổn định chính trị và môi trường kinh tế vĩ mô ngày càng được hoàn thiện là điều kiện và động lực huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế. 

Nhiều văn bản Luật được Quốc hội thông qua và có hiệu lực trong các năm trước như: Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng... đã đi vào cuộc sống, tạo môi trường thông thoáng cho các thành phần kinh tế phát triển một cách bình đẳng; thu hút được nhiều nguồn lực cả trong và ngoài nước, nhất là nguồn vốn của khu vực tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Kết cấu hạ tầng và năng lực của các ngành kinh tế quan trọng đã được đầu tư xây dựng và phát huy tác dụng trong thời gian qua; sự phát triển của các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty lớn, các doanh nghiệp theo hình thức liên doanh liên kết... cũng là những điều kiện thuận lợi khi bước vào kế hoạch 2008.

Cùng với nhiều yếu tố thuận lợi ở trong nước cho sự phát triển, thì xu hướng ổn định về chính trị và tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2007 của thế giới và khu vực tạo thêm điều kiện để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch năm 2008, nhất là tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển kinh tế đối ngoại, thu hút các nguồn vốn đầu tư, công nghệ và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi trong năm 2008, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế chưa đồng bộ, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất còn thấp; phát triển giáo dục đào tạo, bảo vệ – cải thiện môi trường, chăm sóc sức khoẻ nhân dân chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tuy có được một số kết quả, nhưng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng. Trong quan hệ kinh tế quốc tế, thì nhưngxung đột cục bộ khu vực dẫn đến những biến động về kinh tế, thương mại, giá cả và đầu tư, các vấn đề về dịch bệnh và ô nhiễm,... cũng là những yếu tố có những ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội ở nước ta.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM  VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH  NĂM 2008

1. Mục tiêu, nhiệm vụ.

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế và của từng ngành, từng sản phẩm. Tiếp tục tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, trong đó chú trọng chuẩn bị tiền đề cho khởi công các công trình kết cấu hạ tầng quy mô lớn. Triển khai thực hiện đầy đủ các cam kết và lộ trình hội nhập kinh tế thế giới một cách có hiệu quả. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoa học, công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đáp ứng được yêu cầu phát triển nền kinh tế. Mở rộng mạng lưới an sinh xã hội và giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy tổ chức và điều hành của Chính phủ mới và chính quyền các cấp.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

Trên cơ sở mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ cụ thể nêu trên, dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2008 như sau:  

(1) Các chỉ tiêu kinh tế:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 8,6-9% so với năm 2007; 

GDP theo giá hiện hành dự kiến khoảng 1.331-1.338 nghìn tỷ đồng, tương đương 82 tỷ USD; GDP bình quân theo đầu người tương đương khoảng 950-955 USD.

Giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng khoảng 3,5-3,7% (giá trị sản xuất tăng 4,7-4,8%); ngành công nghiệp và xây dựng tăng 10,5-11%, (giá trị sản xuất tăng 17-17,5%); ngành dịch vụ tăng khoảng 8,8-9,2%;

Tổng kim ngạch xuất khẩu 55,2 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2007; Tổng kim ngạch nhập khẩu 64,2 tỷ USD, tăng 18,9%; nhập siêu 9 tỷ USD, bằng 16,3% kim ngạch xuất khẩu.

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 550 nghìn tỷ đồng,  bằng 41,3% GDP, tăng 17,8 % so với ước thực hiện năm 2007.

Tổng thu ngân sách nhà nước 322 nghìn tỷ đồng (chưa kể chuyển nguồn từ năm 2007); tổng chi ngân sách nhà nước 388,55 nghìn tỷ đồng.

Bội chi ngân sách nhà nước bằng 5% GDP. 

Chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP).

 (2) Các chỉ tiêu xã hội:

Thực hiện chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở, nâng số tỉnh đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở lên 44 tỉnh.

Tuyển mới đại học, cao đẳng tăng 10-12%; trung học chuyên nghiệp tăng 17%; đào tạo nghề dài hạn tăng 17-20%.

Phấn đấu duy trì mức giảm tỷ lệ sinh bình quân trong năm 0,35‰; quy mô dân số 86,4 triệu người. 

Tạo việc làm cho khoảng 1,65 triệu lượt lao động, trong đó xuất khẩu lao động 9,0 vạn người.

Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 15%.

Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 22%.

Giảm tỷ lệ chết trẻ em dưới 1 tuổi xuống dưới 16,8%o
Giảm tỷ lệ chết trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 28%o
(3) Các chỉ tiêu môi trường

Cung cấp nước sạch cho 70% dân số nông thôn và cho 85% dân số đô thị.

Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom: 80%

Tỷ lệ xử lý chất thải rắn nguy hại: 72%

Tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế: 86%

Tỷ lệ che phủ rừng đến cuối năm 2008 đạt 40%.

Xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đạt 60% 

III. DỰ BÁO MỘT SỐ CÂN ĐỐI LỚN CỦA NỀN KINH TẾ TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2008

1. Dự báo lao động và việc làm

Năm 2008, lực lượng lao động cả nước có  khoảng 55 triệu người, trong đó thành thị  17,5 triệu người, nông thôn 37,5 triệu người. Số lao động có khả năng lao động trong năm 2008 khoảng 51,4 triệu người.

Dự kiến năm 2008 giải quyết việc làm cho 1,65 triệu lượt người, trong đó khoảng trên 1 triệu chỗ làm việc mới. Xuất khẩu lao động dự kiến khoảng  90 nghìn người. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm xuống dưới 5% số lao động trong độ tuổi. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp 53%, công nghiệp và xây dựng 20%, dịch vụ 27%.

2. Dự báo về khả năng cân đối ngân sách

Trên cơ sở tăng trưởng kinh tế năm 2007 khoảng 8,6-9%, GDP theo giá hiện hành dự kiến khoảng 1.331 nghìn tỷ đồng. Dự kiến khả năng cân đối ngân sách nhà nước năm 2008 như sau:

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2008 là 322 nghìn tỷ đồng (chưa kể số chuyển nguồn từ năm 2007), tăng 12,3% so với ước thực hiện năm 2007, trong đó thu nội địa là 177 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô ước đạt 69 nghìn tỷ đồng; thu từ xuất nhập khẩu đạt 73 nghìn tỷ đồng. 

Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2008 dự kiến là 388,5 nghìn tỷ đồng (chưa kể số chuyển nguồn từ năm 2007), tăng 7% so với ước thực hiện năm 2007; trong đó, chi đầu tư phát triển chiếm khoảng 30% tổng chi ngân sách nhà nước. 

Bội chi ngân sách nhà nước dự kiến là 66,55 nghìn tỷ đồng, bằng 5% GDP. 

3. Dự báo cán cân thanh toán quốc tế

Cán cân thương mại dự báo thâm hụt khoảng 2,83 tỷ USD. Cán cân dịch vụ có thặng dư 100 triệu USD. Thâm hụt thu nhập đầu tư ròng năm 2008 ở mức 2,5 tỷ USD. Tuy nhiên, do lượng kiều hối chuyển về nước tiếp tục tăng lên, năm 2008 dự báo khoảng 5,5 tỷ USD, cho nên cán cân vãng lai thặng dư khoảng 271 triệu USD. Cán cân vốn dự kiến tiếp tục thặng dư do gia tăng nguồn vốn FDI và các khoản vay ODA, vay của doanh nghiệp. Năm 2008, dự báo cán cân vốn thặng dư khoảng 6,1 tỷ USD (năm 2007: 4,7 tỷ USD). Tổng hợp lại cán cân thanh toán quốc tế năm 2008 thặng dư trên 5,0 tỷ USD.

4. Dự báo cân đối vốn đầu tư phát triển

Trên cơ sở cân đối tích luỹ tiêu dùng, đồng thời với việc triển khai đồng bộ các giải pháp để thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển, dự báo khả năng huy động nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2008 vào khoảng 550 nghìn tỷ đồng (tương đương 34 tỷ USD), tăng 17,8% so với ước thực hiện năm 2007 và bằng 41,3% GDP. Dự kiến huy động các nguồn vốn như sau:

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước khoảng 120 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 21,8% tổng nguồn vốn đầu tư xã hội và tăng khoảng 15,4% so với ước thực hiện năm 2007.

Nguồn vốn tín dụng khoảng 38 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,9% tổng nguồn vốn, tăng 5,5% so với ước thực hiện năm 2007.

Nguồn vốn từ khu vực doanh nghiệp nhà nước khoảng 74 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 13,5% tổng nguồn vốn, tăng 15,6% so với ước thực hiện năm 2007.

Nguồn đầu tư của khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh và dân cư khoảng 195 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 35,5% tổng nguồn vốn, tăng 21,9% so với ước thực hiện năm 2007. 

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài dự kiến thực hiện 91 nghìn tỷ đồng (tương đương 5,6 tỷ USD), chiếm 16,5% tổng nguồn vốn và tăng 18,5% so với ước thực hiện năm 2007.

Ngoài ra nguồn trái phiếu chính phủ, trái phiếu quốc tế, nguồn xổ số kiến thiết và các nguồn vốn khác khoảng 32 nghìn tỷ đồng.

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH VÀ LĨNH VỰC

A. VỀ KINH TẾ

1. Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn

Bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững của toàn ngành nông, lâm, ngư nghiệp trên cơ sở tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học, kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất và hiệu quả đầu tư. 

Tiếp tục phát huy lợi thế về trồng lúa ở các vùng đồng bằng, nhất là đồng bằng Sông Cửu Long và đồng bằng Sông Hồng. Không tăng thêm diện tích, không trồng lúa vụ 3 để giảm sâu bệnh. Tập trung chủ yếu nâng cao năng suất, chất lượng bằng việc sử dụng các giống mới năng suất cao, chất lượng, giống có khả năng kháng bệnh, khuyến khích áp dụng biện pháp “3 giảm, 3 tăng” để hạ giá thành sản xuất lúa.

Ổn định diện tích cây công nghiệp dài ngày, đi vào tập trung thâm canh, để tăng năng suất và chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm là chủ yếu. Riêng cây cao su tiếp tục trồng mới khoảng 40 nghìn ha, để có 540 nghìn ha cao su, có thể xem xét chuyển một số diện tích cà phê kém ở Tây Nguyên, một số diện tích rừng nghèo kiệt sang trồng cay cao su đồng thời với việc tập trung thâm canh, nâng cao chất lượng vườn cao su hiện có; trồng mới 40 nghìn ha điều để có 380 nghìn ha.

Phát triển nhanh chăn nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững và an toàn thực phẩm, đảm bảo tốc độ tăng trưởng 8-9%. Khuyến khích phát triển các loại gia súc, gia cầm sản xuất hàng hóa theo hướng hình thành các vùng chăn nuôi tập trung theo hình thức trang trại, nuôi công nghiệp, gắn với cơ sở chế biến tập trung và xử lý chất thải. 

Phát triển mạnh trồng rừng kinh tế chất lượng và hiệu quả cao. Đối với rừng trồng sản xuất, hình thành các vùng rừng nguyên liệu gắn với cơ sở chế biến, ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô, hom để nâng cao năng suất, chất lượng rừng. Đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng cho dân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người được giao rừng yên tâm đầu tư cho sản xuất và có các quyền quy định trong Luật đất đai trong đó bao gồm quyền thế chấp.

Đối với ngành thuỷ sản, hạn chế khai thác ven bờ, chuyển sang khai thác xa bờ, giữ nguyên hoặc giảm sản lượng khai thác hải sản biển, chỉ tăng về giá trị sản lượng khai thác. Sắp xếp tổ chức lại sản xuất nghề cá ven bờ, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề thực hiện chương trình khai thác xa bờ có hiệu quả. Đối với nuôi trồng thủy sản, cần chú trọng tăng cường công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, áp dụng khoa học công nghệ với việc phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường, mở rộng các vùng nuôi hàng hoá tạo nguyên liệu ổn định cho các nhà máy chế biến xuất khẩu.

Giá trị tăng thêm ngành nông, lâm và thuỷ sản dự kiến tăng 3,5-3,7%. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản dự kiến 4,7-4,8%.
Sản lượng lương thực có hạt đạt 41,7 triệu tấn, trong đó lúa 37,1 triệu tấn; ngô đạt 4,6 triệu tấn, tăng 420 nghìn tấn, tăng 10% so với năm 2007. Thịt hơi các loại đạt 3,95 triệu tấn, tăng 5,3% so với năm 2007. Tổng sản lượng thuỷ sản đạt 3,76 triệu tấn, trong đó khái thác hải sản đạt 1,98 triệu tấn, nuôi trồng thuỷ sản 1,78 triệu tấn. 

Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn. Hỗ trợ khôi phục và phát triển các làng nghề, khuyến khích các hộ gia đình, tư nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thu công nghiệp đa dạng, như chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ, thủy tinh, rèn đúc, cơ khí, may mặc đáp ứng nhu cầu tại chỗ và tham gia xuất khẩu.

Các giải pháp chủ yếu: 

Đầu tư phát triển khoa học, công nghệ làm cơ sở đảm bảo sản xuất nông nghiệp với năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao. Tập trung vào nghiên cứu chọn tạo các giống, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học. Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật thâm canh cây trồng, nuôi dưỡng gia súc, đảm bảo chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm, hạ giá thành. 

Nghiên cứu và phát triển công nghệ sau thu hoạch, hướng vào nghiên cứu và phổ biến công nghệ thiết bị bảo quản, đóng gói các loại nông sản, nhất là các sản phẩm tươi sống: rau, hoa, quả, thịt. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Nghiên cứu về những vấn đề kinh tế, quản lý trong cơ chế thị trường, nhất là nghiên cứu thị trường nông sản trong và ngoài nước. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế nông nghiệp, nhất là hợp tác xã. Hướng vào đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã và hệ thống chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ hợp tác xã; xây dựng một số mô hình Hợp tác Nông nghiệp về cung cấp dịch vụ.

Thực hiện tốt chủ trương giải quyết đất ở và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc nghèo tại chỗ. Có chính sách khuyến khích và hỗ trợ nông dân thực hiện quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp; khuyến khích phát triển một số ngành có tiềm năng: cây ăn quả, chăn nuôi gia súc gia cầm.

Tiếp tục đẩy mạnh việc giao đất, khoán rừng trong lâm nghiệp; điều chỉnh chính sách khuyến khích nhân dân tham gia bảo vệ rừng tự nhiên và phát triển rừng kinh tế.

Điều chỉnh chính sách khuyến khích đầu tư tư nhân trong và ngoài nước vào lĩnh vực nông nghiệp, các ngành sản xuất và dịch vụ ở các vùng nông thôn. Nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2. Phát triển công nghiệp

Thúc đẩy phát triển công nghiệp với tốc độ tăng trưởng cao đi đôi với nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất công nghiệp, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao.

Đảm bảo cân đối cung cầu của nền kinh tế về những sản phẩm công nghiệp chủ yếu như điện, than, thép xây dựng, xăng dầu, xi măng, phân bón trên cơ sở đẩy mạnh sản xuất trong nước; đáp ứng nhu cầu trong nước các sản phẩm công nghiệp tiêu dùng.

Tập trung phát triển có chọn lọc các ngành công nghiệp có tiềm năng, công nghiệp mũi nhọn, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao. Chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm công nghiệp xuất khẩu.

Khuyến khích phát triển ngành công nghiệp phụ trợ nhằm tăng dần tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm điện tử, ô tô, xe máy, tầu thuỷ, nguyên phụ liệu ngành dệt may, giầy dép, nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản (sữa nguyên liệu, bột giấy, nguyên liệu thuốc lá). 
Phấn đấu giá trị gia tăng của ngành công nghiệp và xây dựng tăng 10,5-11%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17-17,5% so với năm 2007; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 7,5-8%,  khu vực ngoài quốc doanh tăng 20-21%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 21-22%.

Dự kiến sản lượng của một số sản phẩm chính của ngành công nghiệp như sau: điện phát ra 80,4 tỷ Kwh; Dầu thô khai thác 17,5 triệu tấn, khí thiên nhiên khai thác ở mức 7,9 tỷ m3; than sạch 40 triệu tấn; thép cán 4,9 triệu tấn; xi măng 38-40 triệu tấn; vải các loại 750 triệu mét.

Các giải pháp chủ yếu:
Huy động các nguồn lực cho phát triển mạnh các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh như chế biến nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, may mặc, giày dép, cơ khí đóng tàu, chế tạo thiết bị, lắp ráp cơ - điện tử, phương tiện vận tải, đồ gỗ. 

Phát triển công nghiệp năng lượng và áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ vật liệu và công nghệ tiết kiệm nguyên vật liệu, công nghiệp cơ khí chế tạo và cơ - điện tử. Chú trọng phát triển công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghiệp bổ trợ, công nghiệp phục vụ xuất khẩu, công nghiệp phục vụ phát triển giao thông, xây dựng, dịch vụ. 

Thu hút mạnh mẽ mọi nguồn lực trong và ngoài nước vào phát triển công nghiệp; Nhà nước hỗ trợ đầu tư phát triển những sản phẩm quan trọng mà các thành phần kinh tế khác không có khả năng đầu tư hoặc không muốn đầu tư, đồng thời lựa chọn đầu tư hoặc có chính sách thu hút nước ngoài đầu tư một số dự án công nghiệp quan trọng như khai thác quặng sắt và luyện thép, boxit nhôm-Alumin, lọc hoá dầu, cơ khí chế tạo, hoá chất cơ bản, hoá dược,...

Cải tiến kỹ thuật, công nghệ và quản lý để hạ giá thành sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đẩy mạnh việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường tiên tiến (ISO 9000, ISO 14000…) đồng thời chú ý tới tiêu chuẩn hàng hoá, bao gói và thị hiếu, phong tục tập quán của từng khu vực nhằm thâm nhập và mở rộng thị trường.

3. Phát triển các ngành dịch vụ

Tạo bước phát triển đột phá trong các ngành dịch vụ; tập trung đầu tư phát triển các ngành có thế mạnh, lợi thế, có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xã hội. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu các ngành dịch vụ theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu, tập trung vào các thị trường có sức mua lớn nhưng hiện chiểm tỷ trọng thấp, mở các thị trường mới. Dự kiến tốc độ tăng giá trị gia tăng toàn ngành dịch vụ khoảng 8,8-9,2%.

a) Thương mại trong nước:

Phát triển thương mại trong nước theo hướng đảm bảo quan hệ cung - cầu hàng hóa thiết yếu (xăng dầu, sắt thép, xi măng, phân bón,...); lưu thông hàng hóa phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật thương mại phù hợp với thông lệ quốc tế và WTO, khuyến khích doanh nghiệp trong nước phát triển về qui mô và chất lượng dịch vụ, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trong nước.

Hoàn chỉnh cơ chế quản lý ngành hàng có sự giám sát và tổ chức hệ thống phân phối theo chức năng của từng ngành; lập lại trật tự kỷ cương trong họat động kinh doanh từ trung ương đến địa phương.

Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng thương mại theo hướng liên kết thương mại các vùng với nhau; nâng cao tính hiệu quả và hình thành những vùng hạt nhân làm động lực phát triển, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong bối cảnh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Dự kiến tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ năm 2008 đạt khoảng 871,5 nghìn tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2007. 

b) Phát triển mạnh ngành du lịch. 

Tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, đặc biệt ở các vùng trọng điểm, khu du lịch quốc gia, khu du lịch chuyên đề, khu du lịch đảo,...

Hoàn thiện khung khổ pháp luật về du lịch như: Nghị định hướng dẫn Luật du lịch; nghiên cứu xây dựng cơ chế khuyến khích đầu tư vào kinh doanh du lịch; có cơ chế khuyến khích xuất khẩu tại chỗ.

Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo tính độc đáo, riêng biệt cho sản phẩm để tăng tính cạnh tranh trong thu hút khách du lịch.

Tăng cường hiệu quả hoạt động của các hiệp hội du lịch để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, góp phần đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh và tăng cường tính liên kết, liên doanh giữa các doanh nghiệp; một điều kiện tiên quyết dẫn đến thành công cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu như hiện nay.

Chủ động đẩy mạnh hoạt động, tăng cường hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá du lịch đến với thị trường tiềm năng ở nước ngoài.

Năm 2008 ngành Du lịch sẽ phấn đấu đón 4,6-4,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 12-14% so ước thực hiện năm 2007; đón 19 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng 5,6% so ước thực hiện năm 2007. 

c) Vận tải, bưu chính viễn thông:

Tập trung nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải, triển khai mạnh vận tải đa phương thức, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao của toàn xã hội, hội nhập khu vực và quốc tế. Đặc biệt chú trọng mục tiêu an toàn và thuận tiện trong vận tải hành khách, kiềm chế tai nạn giao thông và từng bước giải quyết ùn tắc giao thông đô thị.

Tập trung đẩy nhanh thực hiện các dự án ODA theo đúng tiến độ đã ký kết; đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án khôi phục cầu trên quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ - Năm Căn; nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ WB4, xây dựng cầu Cần Thơ, Thanh Trì, xây dựng quốc lộ 3 (Hà Nội - Thái Nguyên). Tập trung xây dựng các công trình giao thông thiết yếu, trọng điểm quốc gia bằng nhiều nguồn vốn khác nhau; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn của các dự án giao thông vận tải có sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ.

Phát triển và thúc đẩy dịch vụ bưu chính, viễn thông, nâng cao chất lượng dịch vụ và tiếp tục giảm chi phí, hạ giá thành.

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tận dụng hội nhập kinh tế quốc tế để đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất; phát triển nguồn nhân lực ngành bưu chính, viễn thông với chất lượng để đáp ứng được nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành. Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức quốc tế, các tập đoàn đa quốc gia để thu hút và chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành bưu chính, viễn thông.

Khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 419,7 triệu tấn hàng hóa, tăng 9% so với năm 2007; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 118,4 tỷ T.Km, tăng 11% so với năm 2007.

Khối lượng vận tải hành khách vận chuyển đạt 1.691 triệu lượt hành khách, tăng 9,5% so với năm 2007; khối lượng hành khách luân chuyển đạt 75,2 tỷ HK.Km, tăng 10% so với năm 2007.

Tổng số máy điện thoại phát triển mới khoảng 7 triệu máy; mật độ điện thoại/100 dân đạt khoảng 64 máy.

Tổng số thuê bao Internet phát triển mới 1,3 triệu thuê bao ; mật độ thuê bao Internet/100 dân 7,85 thuê bao.      

d)  Các dịch vụ tài chính, ngân hàng:
Dự kiến tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm dịch vụ ngân hàng năm 2008 khoảng 8,5%. Tốc độ tăng doanh thu phí bảo hiểm dự kiến khoảng 10-12%, trong đó tốc độ tăng thị trường bảo hiểm nhân thọ khoảng 5,5%, của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ khoảng 17%. Thị trường chứng khoán dự báo trong năm 2008 sẽ có những bước phát triển mới, dự kiến mức độ vốn hóa thông qua thị trường này đạt khoảng 30-35% GDP. Bảo đảm cho thị trường chứng khoán phát triển ổn định, giảm thiểu rủi ro, đi đôi với việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý, cần tăng cường các biện pháp giám sát, thanh tra, kiểm tra, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khắc phục tình trạng đầu cơ, gian lận trong họat động của thị trường.  

4. Về xuất, nhập khẩu. 

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 55,2 tỷ USD, tăng 18% so với ước thực hiện năm 2007; kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 64,2 tỷ USD, tăng 18,9% so với ước thực hiện năm 2007. Nhập siêu năm 2008 vào khoảng 9 tỷ USD, bằng khoảng 16,3% kim ngạch xuất khẩu cả năm.

Dự kiến xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu như sau:

Nhóm nguyên, nhiên liệu (dầu thô, than đá): Dự kiến năm 2008 xuất khẩu 17,5 triệu tấn dầu thô, tăng 1,3 triệu tấn so với mức xuất khẩu năm 2007; 25 triệu tấn than đá, bằng với mức xuất khẩu năm 2007.

Nhóm hàng nông lâm, thủy sản tập trung thúc đẩy xuất khẩu những sản phẩm lợi thế so sánh về năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao. Dự kiến kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 4 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm 2007. Về mặt hàng gạo, dự kiến xuất khẩu khoảng 4,5 triệu tấn, trong đó tập trung vào xuất khẩu các loại gạo có chất lượng và giá trị cao được thị trường ngoài nước ưa chuộng. Dự kiến xuất khẩu cà phê và cao su trong năm 2008 lần lượt đạt 900 và 800 nghìn tấn.

Nhóm sản phẩm chế biến và chế tạo: ngoài những mặt hàng chủ lực như dệt may và giầy dép, trong năm 2008 cần đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm như tàu biển, các sản phẩm cơ khí, điện; các sản phẩm có nhiều tiềm năng như thủ công mỹ nghệ, sản phẩm gỗ, thực phẩn chế biến... Dự kiến năm 2008 xuất khẩu dệt may đạt 8 tỷ USD, tăng 8,8% so với năm 2007; xuất khẩu giày dép đạt 4,5 tỷ USD, tăng 12,5% so với năm 2007; xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 3 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2007; xuất khẩu hàng điện tử, vi tính và linh kiện đạt 3 tỷ USD, tăng 25% so với năm 2007. 

Dự kiến về các mặt hàng nhập khẩu như sau:

Nhóm hàng máy móc thiết bị và phụ tùng gồm chủ yếu là các loại máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng phục vụ sản xuất, linh kiện ô tô, xe máy, linh kiện điện tử...; thực hiện ưu tiên nhập khẩu các mặt hàng của các nước phát triển có nền công nghiệp chế tạo tiên tiến.

Nhóm nguyên nhiên vật liệu bao gồm xăng dầu, phân u-rê, thép thành phẩm và phôi thép, bông sợi, chất dẻo, giấy, tân dược, hóa chất, nguyên phụ liệu may, giày dép, vải...: từng bước giảm dần lượng nhập khẩu đối với nhóm hàng này đồng thời đẩy mạnh tăng năng lực sản xuất trong nước.

Nhóm hàng tiêu dùng: khống chế ở mức thấp trong cơ cấu nhập khẩu. Đồng thời khuyến khích người tiêu dùng sử dụng các mặt hàng cùng loại ở trong nước đã sản xuất được. 

Phát triển mạnh mẽ các họat động xuất khẩu dịch vụ, nhất là các dịch vụ có chất lượng và giá trị gia tăng cao.

 Các giải pháp chủ yếu:

Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý phù hợp với qui định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đối với những mặt hàng cần hạn chế nhập khẩu. Tiếp tục triển khai một số công cụ quản lý nhập khẩu mới phù hợp với quy định của WTO, đẩy nhanh tiến độ hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế và gia nhập WTO.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của công tác xúc tiến thương mại và nghiên cứu thị trường. Dự báo xu thế thị trường, đặc biệt là ở những thị trường lớn. Khi tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu một mặt hàng nào đó vào một thị trường cụ thể (như Mỹ, EU) đứng ở mức cao, cần cảnh báo doanh nghiệp kịp thời về khả năng kiện bán phá giá của các nước đối tác. 

Thúc đẩy, vận động tiêu chuẩn hóa và công nhận lẫn nhau giữa Việt Nam và các đối tác thương mại nước ngoài, đặc biệt đối với những bạn hàng lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản về các tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm và hệ thống kiểm dịch nhằm tránh thiệt hại cho hàng xuất khẩu Việt Nam từ các hàng rào bảo hộ của các nước. 

Các doanh nghiệp kinh doanh hàng xuất khẩu cần nghiêm túc thực hiện các qui định về sổ sách kế toán tài chính; khai báo mã số của từng đơn hàng xuất để phòng khi có các vụ kiện thương mại xảy ra.
Tiếp tục xây dựng các đề án xuất khẩu mặt hàng có thế mạnh và tiềm năng như: điện tử, phần mềm tin học. Thực hiện đồng bộ các chương trình xuất khẩu về các sản phẩm truyền thống và chiếm tỷ trọng cao như: nông sản, thuỷ sản, thủ công mỹ nghệ, dệt may, giày dép. 

5. Về phát triển doanh nghiệp

Xây dựng cơ chế đăng ký hợp nhất theo hướng một đầu mối duy nhất thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, xóa bỏ những khâu công việc, thủ tục bất hợp lý, giảm các giấy tờ không cần thiết cho việc gia nhập thị trường của doanh nghiệp, áp dụng một bộ hồ sơ duy nhất cho việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, sử dụng một mã số doanh nghiệp duy nhất dùng chung cho ba khâu: đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và công tác thống kê.

Tiếp tục kiện toàn cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký đầu tư đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa: tiếp tục thực hiện Quyết định số 236/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển DNNVV, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo điều kiện cho các DNNVV đóng góp ngày càng cao vào tăng trưởng cho nền kinh tế. 

Năm 2008, phát triển mới 1.500 hợp tác xã, trong đó có những mô hình hợp tác xã mới như: hợp tác xã nông nghiệp đa chức năng, hợp tác xã nhà ở, hợp tác xã chợ; thành lập mới 15 liên hiệp hợp tác xã.

Tiếp tục củng cố các mô hình hợp tác xã, nâng tỷ lệ số hợp tác xã khá, giỏi lên 45% đồng thời xử lý dứt điểm những hợp tác xã không có khả năng chuyển đổi hay tổ chức lại, không còn những hợp tác xã chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Hoàn thiện định hướng chiến lược phát triển hợp tác xã đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ. Triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với hợp tác xã và được tổng hợp vào kế hoạch hàng năm. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP về một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã và Quyết định số 272/2005/QĐ-TTg về mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-2010. 

Đối với các doanh nghiệp nhà nước: các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục phân loại, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Đẩy mạnh việc sắp xếp, cổ phần hóa các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các ngân hàng thương mại. Những tổng công ty chưa cổ phần hóa toàn tổng công ty thì tiến hành cổ phần hóa đa số các doanh nghiệp thành viên. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh (chủ yếu là các doanh nghiệp quy mô không lớn, không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ cổ phần) sẽ tiến hành cổ phần hóa toàn bộ doanh nghiệp. 

Đối với các doanh nghiệp thuộc các tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh: Thực hiện sắp xếp lại theo quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Năm 2008, dự báo 52.500 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với số vốn đăng ký 455.000 tỷ đồng. Thực hiện sắp xếp, đổi mới khoảng 600 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa khoảng 500 doanh nghiệp. Thực hiện Quyết định số 1729/QĐ-TTg, sẽ cổ phần hóa 26 tổng công ty, trong đó có các tập đoàn, tổng công ty 91, như: Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam,...

6.  Định hướng đầu tư phát triển

Huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội vào việc đẩy nhanh thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006-2010 và kế hoạch năm 2008 trên cơ sở tiếp tục phát huy lợi thế của các vùng, các ngành và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

Tập trung đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng. Huy động nhiều nguồn lực trong cũng như ngoài nước đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế. Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện và triển khai kế hoạch đầu tư một số công trình kết cấu hạ tầng quan trọng quy mô lớn theo Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện các biện pháp đồng bộ để tăng cường họat động, đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngồn vốn ODA, khuyến khích huy động nguồn vốn FDI để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng với những hình thức thích hợp, như: BOT, BT, BO,...

Tiếp tục đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông quan trọng đến các vùng kinh tế trọng điểm, tuyến giao thông biên giới gắn với tăng cường công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội, tuyến đường đến trung tâm các xã chưa có đường ô tô.

Triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc, chương trình 135 và các chương trình, dự án khác. Tăng cường công tác đầu tư hạ tầng kinh tế, xã hội phục vụ sản xuất và giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc ở các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc và các vùng khó khăn khác.

Tạo nền tảng cơ sở kết cấu hạ tầng về năng lượng thông qua việc đầu tư và đẩy mạnh tốc độ xây dựng các nhà máy điện, cải thiện tình trạng thiếu điện trong sản xuất và sinh hoạt góp phẩn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Tiếp tục đầu tư các công trình thuỷ lợi ở các vùng kinh tế trọng điểm như đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long. Cải thiện hệ thống cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt cho đồng bào các dân tộc thông qua việc xây dựng các công trình thuỷ lợi miền núi.

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng về du lịch, các trung tâm du lịch của cả nước. Đầu tư xây dựng gắn với tôn tạo các di tích cách mạng, di tích lịch sử văn hoá. Đầu tư cải thiện chất lượng môi trường: xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn tại các khu công nghiệp và đô thị, bảo tồn thiên nhiên, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng; phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phấn đấu đạt được mục tiêu phổ cấp giáo dục ở các cấp học, từng bước xây dựng hệ thống đào tạo tiên tiến đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ trên cơ sở thị trường các hoạt động nghiên cứu khoa học. Tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải thiện công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

B. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC  VÀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI

1. Khoa học công nghệ và thông tin

Nâng cao năng lực khoa học công nghệ nội sinh đi đôi với tăng cường tiếp thu, làm chủ, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới vào trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Đẩy mạnh xã hội hóa họat động khoa học và công nghệ theo hướng hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ, khuyến khích và tôn vinh các nhà khoa học có tài, có nhiều đóng góp cho đất nước.

Nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế làm mục tiêu chủ yếu của họat động khoa học và công nghệ. Từng bước xây dựng ngành công nghệ thông tin và công nghệ sinh học thành ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao ở trong nước, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu. 

Xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, quản lý của các cơ quan nhà nước. Cung cấp thông tin và dịch vụ hành chính công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp CNTT. Triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm, các dự án, chương trình theo các Quyết định số 51/2007/QĐ-TTg, số 56/2007/QĐ-TTg, số 75/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo vệ sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực phần mềm và nội dung thông tin số. Xây dựng và đẩy mạnh triển khai các dự án phát triển và ứng dụng phần mềm mã nguồn mở.

Nâng cao năng lực hoạt động và phát triển các sản phẩm và dịch vụ CNTT. Tăng cường khả năng ứng dụng CNTT và chuyển giao công nghệ trong ngành. Tạo lập và phát triển thị trường trong nước, thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm, dịch vụ CNTT.

Các giải pháp chủ yếu:

Đổi mới cơ chế quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ nhằm phát huy tối đa tính tự chủ, sáng tạo và nâng cao hiệu quả họat động của tập thể và cá nhân họat động khoa học công nghệ. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tối đa cho các tổ chức khoa học và công nghệ theo Nghị định 115 của Chính phủ.

Xã hội hóa các nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực khoa học và công nghệ, đặc biệt chú ý đến nguồn vốn của nước ngoài và các tổ chức quốc tế, người Việt Nam sống ở nước ngoài.

Tạo lập môi trường thuận lợi cho phát triển khoa học, công nghệ, trong đó xây dựng và phát triển thị trường khoa học và công nghệ theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào trong sản xuất và trong đời sống.

Ưu tiên nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao, trước hết là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu. 

Phát triển dịch vụ khoa học công nghệ trong các lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng, sở hữu trí tuệ, tư vấn và chuyển giao công nghệ. Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả môi trường, tài nguyên, sinh thái. Xây dựng chính sách, chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ có chất lượng và trình độ cao.

2. Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Về giáo dục phổ thông: củng cố, duy trì và phát huy kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Nâng số địa phương đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở lên 44 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Cải thiện chất lượng và hiệu quả giáo dục: tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa và phương pháp giảng dạy giáo dục phổ thông; triển khai đại trà chương trình, sách giáo khoa lớp 6; chỉ đạo tổ chức thực hiện phân ban kết hợp với tự chọn ở lớp 10. Trên cơ sở kết quả sơ kết thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, cần rút ra những kinh nghiệm trong quá trình triển khai việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới ở các cấp học, nhất là đối với vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và đối với giáo dục thường xuyên. 

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các họat động của nhà trường, nhất là ứng dụng trong giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục.

Về giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề: Tiếp tục phát triển quy mô đào tạo song song việc điều chỉnh cơ cấu đào tạo theo bậc đào tạo, từng bước điều chỉnh theo ngành và lãnh thổ, đặc biệt chú trọng các vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Đồng Bằng sông Cửu Long. Phát triển quy mô đồng thời với đảm bảo các điều kiện đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội; tiếp tục tăng quy mô đào tạo chính qui; ưu tiên cho những ngành nghề phục vụ phát triển kinh tế xã hội và phục vụ nhu cầu hội nhập. 

Về tuyển mới đào tạo, dự kiến năm học 2008-2009 tuyển mới đại học cao đẳng tăng 10-12%, trung học chuyên nghiệp tăng 17%, dạy nghề dài hạn tăng 17-20%.

Các giải pháp chủ yếu:

Tổ chức thực hiện tốt Luật Giáo dục sửa đổi 2005. Hoàn thiện cơ chế chính sách để tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục, chuẩn hóa hệ thống, chương trình, điều kiện cơ sở vật chất giáo dục. 

Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển mới đào tạo bắt đầu tư năm 2007. Nhà nước chỉ giao kế hoạch tuyển mới đào tạo cho một số chỉ tiêu ngân sách đảm bảo cân đối. Đối với những chỉ tiêu tuyển mới đào tạo còn lại, bao gồm tuyển mới đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, sau đại học hệ chính quy và vừa làm vừa học, giao cho các cơ sở đào tạo tự xác định chỉ tiêu; các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương không giao chỉ tiêu tuyển mới đào tạo cho các cơ sở đào tạo trực thuộc, mà thực hiện chức năng thẩm tra, giám sát việc xác định chỉ tiêu của cơ sở trực thuộc theo tiêu chí số giảng viên trên số sinh viên. 

Đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh theo phương pháp mới; đánh giá về thi trắc nghiệm, tiếp tục mở rộng thực hiện phương pháp thi trắc nghiệm trong năm học 2008-2009; hoàn thiện việc xây dựng phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009.

Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục theo hướng hiện đại đối với giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhằm đáp ứng được yêu cầu  nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nhân lực trình độ cao về khoa học, công nghệ, quản lý kinh tế, xã hội. Tiến hành nghiên cứu nội dung chương trình học cho phù hợp với tâm sinh lý của học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Hoàn thành việc rà soát lại quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng nghề trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung. Xây dựng các trường trung cấp chuyên nghiệp trên cả nước và đề án phát triển giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.

Ngân sách nhà nước dành ưu tiên đầu tư cho giáo dục phổ cập và hỗ trợ đầu tư phát triển giáo dục đào tạo ở các địa bàn kinh tế, xã hội khó khăn; đồng thời có cơ chế  đầu tư đặc biệt đào tạo nhân lực chất lượng cao, cán bộ quản lý giỏi, công nhân kỹ thuật lành nghề cho một số lĩnh vực phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo trên 20% tổng chi ngân sách nhà nước.

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Hoàn thành việc chuyển các trường đại học bán công sang tư thục. Xây dựng đề án thí điểm cổ phần hóa một số trường đại học công lập; ban hành chế độ học phí mới đảm bảo theo nguyên tắc chia sẻ chi phí đào tạo giữa nhà nước và xã hội, vừa thể hiện chính sách ưu tiên của nhà nước đồng thời tạo điều kiện huy động hiệu quả nguồn lực xã hội. Phát triển mô hình đào tạo liên doanh liên kết giữa các trường đại học trong nước và các trường đại học nước ngoài để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy nghề theo nhu cầu của thị trường lao động. Đẩy mạnh đào tạo nghề chất lượng cao, phục vụ nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, hỗ trợ đào tạo lao động xuất khẩu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo lao động cho xuất khẩu.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020. 

3. Dân số, gia đình và trẻ em

Phấn đấu duy trì mức giảm sinh 0,35%o và đạt tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 1,25%. Nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần. Cơ cấu lại dân số và phân bổ dân cư phù hợp với phát triển kinh tế-xã hội.

Nâng cao nhận thức vị trí, vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đảm bảo mọi trẻ em được hưởng các dịch vụ y tế cơ bản và giáo dục có chất lượng; được sử dụng nước sạch và thiết bị vệ sinh ở trường học, nơi công cộng và ở nhà; Đảm bảo tối đa số trẻ em được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử, bị xâm hại, được bảo vệ trong các tình huống đặc biệt

Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng năm 2008 xuống dưới 22%; tăng mỗi năm 2% trẻ em đi học đúng độ tuổi ở các cấp học phổ thông và 5% số trẻ em ở lứa tuổi 3-5 được đi nhà trẻ, mẫu giáo. Giảm tỷ lệ chết trẻ em dưới 1 tuổi xuống dưới 16,8‰; tỷ lệ chết trẻ em dưới 5 tuổi dưới 27‰; 90% số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc và tạo mọi cơ hội cho trẻ em khuyết tật được được đến trường; có 70% xã, phường phù hợp với trẻ em. 

Các giải pháp chủ yếu:

Tiếp tục thực hiện chủ trương đưa công tác dân số, gia đình, trẻ em thành nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động cụ thể của cấp mình; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện kế hoạch hóa gia đinh. Lồng ghép các Quyền của trẻ em theo công ước Quốc tế và các mục tiêu Chương trình Hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2006-2010 vào kế hoạch phát triển kinh tê-xã hội các cấp.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và giáo dục các chủ trương, chính sách, pháp luật dân số, kế hoạch hoá gia đình, gia đình và trẻ em, nhất là đối với vị thành niên, thanh niên và các đối tượng ở nông thôn, vùng xa, vùng sâu khó khăn. Duy trì hoạt động của mạng lưới dịch vụ xã hội về truyền thông - giáo dục - tư vấn bảo vệ sức khỏe và giáo dục trẻ em cho gia đình và cộng đồng. 

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực dân số, gia đình, trẻ em gắn với nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Tăng cường các hoạt động kiểm tra sức khoẻ di truyền, tư vấn tiền hôn nhân, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội; mở rộng các dịch vụ chăm sóc người già, người tàn tật và phục hồi chức năng cho trẻ em và người tàn tật. 

Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, nhân dân và huy động các thành phần kinh tế, tổ chức xã hội tham gia công tác dân số, gia đình, trẻ em. Mở rộng các mô hình về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại cộng đồng, nhất là trẻ em ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào thiểu số. Triển khai các đề án can thiệp về trẻ em khuyết tật. 

Cung cấp kỹ năng cho gia đình và cộng đồng: tạo điều kiện cho mọi gia đình tiếp cận được kiến thức pháp luật, văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật và phúc lợi xã hội; quan tâm xây dựng môi trường xã hội lành mạnh ở mỗi cộng đồng và mỗi gia đình bền vững, có văn hoá. Hoàn thiện cơ chế lồng ghép, phối hợp liên ngành trong công tác dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

4. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm:

Trong năm 2008, phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 1,6 triệu lượt lao động, trong đó khoảng trên 1 triệu chỗ làm việc mới. Mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, phấn đấu đưa 9 vạn lao động đi làm việc ở nước ngoài. Giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống dưới 5% số lao động trong độ tuổi. 

Giảm lao động nông lâm ngư nghiệp xuống còn 53%. Tăng lao động công nghiệp, xây dựng lên 20% và tăng lao động trong lĩnh vực dịch vụ lên 27%

Các giải pháp chủ yếu:

Tiếp tục thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, tạo việc làm mới; chú trọng phát triển ngành nghề sử dụng nhiều lao động, bao gồm  cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Phát triển mạng thông tin thị trường lao động, trước hết nối mạng các tỉnh với 3 vùng kinh tế trọng điểm; chuyển đổi cơ chế trung tâm giới thiệu việc làm; mở rộng sàn giao dịch lao động-việc làm, nhất là giao dịch trực tuyến.

Tập trung vốn bổ sung Quỹ Quốc gia việc làm cho các vùng khó khăn để hỗ trợ tự tạo việc làm. Thực hiện các dự án chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho lao động nữ, lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất; phát triển làng nghề, kinh tế trang trại, mô hình làng thanh niên lập nghiệp, v.v...

Mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, tăng thị phần thị trường hiện có; tìm kiếm đối tác, quảng bá, giới thiệu lao động Việt Nam; đầu tư nâng cao nặng lực và chuyên nghiệp hóa cán bộ làm công tác xuất khẩu lao động và quản lý lao động ngoài nước. Thực hiện đào tạo lao động cho xuất khẩu theo hướng đào tạo nghề, huấn luyện về pháp luật, văn hóa nước đến làm việc, rèn luyện ý thức kỷ luật lao động để chủ động nguồn lao động cho từng thị trường và nâng cao uy tín của lao động Việt Nam.  

5. Nâng cao hơn chất lượng công tác xóa đói giảm nghèo, khuyến khích làm giàu hợp pháp

Giảm khoảng 2% tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới), đến cuối năm 2008, tỷ lệ số hộ nghèo dưới 15%. Thực hiện nhiều biện pháp, chính sách khuyến khích làm giàu hợp pháp.
Các giải pháp chủ yếu:

Triển khai mạnh mẽ chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2006-2010, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Đổi mới các hình thức cho vay vốn, hỗ trợ kiến thức xóa đói giảm nghèo kết hợp với cho vay vốn sản xuất.

Huy động thêm nhiều nguồn vốn để đầu tư giảm nghèo, như tín dụng, trợ giúp người nghèo phát triển sản xuất, kinh doanh; trợ giá nông sản thông qua các quỹ; tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho một số vùng trọng điểm có tỷ lệ hộ nghèo cao. Thông qua đó sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, giảm bất công bằng trong xã hội. 

Tiếp tục thực hiện các chính sách trợ giúp người nghèo vươn lên như: chính sách khám chữa bệnh; hỗ trợ giáo dục; hỗ trợ nhà ở; cho vay vốn ưu đãi,... Khuyến khích những người đã thoát nghèo mạnh dạn vươn lên làm giàu và giúp đỡ những người nghèo khác.

6. Tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ. Tạo cơ hội để mọi người dân được cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản, có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng.

Giảm Tỷ suất chết mẹ xuống 74/100.000, tỷ lệ suy dinh dưỡng sơ sinh xuống dưới 6%; tiền thuốc bình quân đầu người đạt mức 10 USD. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 22%. Đạt 6,2 bác sỹ trên 10.000 dân. Tăng  giường bệnh trên 1 vạn dân (bao gồm cả giường y tế xã, phường) lên 25,7 giường.  

Tăng tỷ lệ số trạm y tế xã có bác sĩ lên 75% năm 2008,  Duy trì 100% trạm y tế xã có đủ điều kiện hoạt động và đủ nữ hộ sinh.

Đảm bảo duy trì tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 6 loại vắc xin ở mức 95% trở lên. 

Các giải pháp chủ yếu: 

Nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh, đặc biệt là HIV/AIDS và các dịch bệnh mới phát sinh. Tăng cường các biện pháp kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống ngộ độc thức ăn và phòng chống tai nạn thương tích. Hạn chế tối đa tác động tiêu cực với sức khỏe do thay đổi lối sống, môi trường và điều kiện lao động. Đẩy mạnh phòng chống các bệnh nghề nghiệp. Củng cố và phát triển y tế học đường. Chú trọng chăm sóc sức khỏe và bảo vệ trẻ em, người cao tuổi.

Tiếp tục phát triển hệ thống y tế theo quy hoạch, nâng cấp các bệnh viện tuyến huyện, đa khoa tuyến tỉnh; phát triển mạng lưới các khoa và bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng; nâng cấp các bệnh viện y học cổ truyền và các khoa đông y tại các bệnh viện đa khoa.  

Kết hợp quân dân y trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và các lực lượng vũ trang, nhất là ở các vùng sâu, xa, biên giới, hải đảo.

Phát triển công nghiệp dược, sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế. Nâng thị phần thuốc sản xuất trong nước lên trên 40%. Củng cố mạng lưới lưu thông, phân phối và cung ứng thuốc để ổn định thị trường thuốc.

 Tiếp tục đổi mới chính sách tài chính y tế, đa dạng hoá các loại hình bảo hiểm y tế; tăng cường mức đầu tư ngân sách; sửa đổi cơ bản chính sách viện phí; hoàn thiện chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh người có công, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách xã hội, chuyển dần hình thức thanh toán viện phí trực tiếp từ người bệnh sang hình thức thanh toán gián tiếp thông qua bảo hiểm y tế. Lồng ghép các mục tiêu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong các chính sách, các chư​ơng trình, dự án phát triển. 

Thực hiện chính sách và chế độ trợ giúp đào tạo cán bộ y tế người dân tộc thiểu số, các đối tượng vùng sâu, vùng xa.

Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế  ngoài công lập. Tăng cường sự tham gia của hệ thống y tế ngoài công lập vào việc thực hiện các mục tiêu về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mở rộng liên doanh hợp tác đầu tư trong chăm sóc sức khỏe. Từng bước phát triển các mô hình chăm sóc sức khỏe mới và sơ kết, rút kinh nghiệm để mở rộng.

7. Văn hoá thông tin, phát thanh truyền hình.

Thực hiện mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nâng cao tính văn hóa trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân.  

Tăng mức hưởng thụ văn hóa thông tin cho đồng bào các dân tộc ít người; thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa-sức khỏe"; Trong năm 2008, phấn đấu đạt 85% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; 65% số làng, bản, khu dân cư đạt tiêu chuẩn nếp sống văn hóa, văn minh; 

Phát triển hệ thống thông tin báo chí, chủ động hội nhập. Trong năm 2008, phấn đấu đạt số sách xuất bản bình quân lên 4,7 bản/người và báo xuất bản bình quân trên 9  bản/người. 

Phấn đấu 100% số tỉnh, thành phố; 90% số quận, huyện có thư viện. Khuyến khích và huy động các nguồn vốn để xây dựng thiết chế văn hóa ở cấp xã, phường, đặc biệt là văn hoá thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong năm 2008, đạt 98% số hộ nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam và 94% số hộ xem được truyền hình Việt Nam.

Các giải pháp chủ yếu:

Sớm hoàn thiện các quy hoạch phát triển ngành văn hóa, thông tin đến 2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ưu tiên đầu tư các thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng như: trung tâm văn hóa thể thao ở làng, bản; nhà Văn hóa trung tâm, bảo tàng, thư viện, rạp hát, rạp chiếu bóng, tượng đài nghệ thuật, công viên, khu vui chơi, giải trí; 100% trường học có thư viện, tủ sách giáo khoa dùng chung. 

Xây dựng các trung tâm bưu điện – văn hóa thành các trung tâm bưu điện, văn hóa, thể thao. Tăng thời lượng phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc. Hoàn thiện vùng phủ sóng phát thanh truyền hình cả nước.

Hoàn thiện cơ chế khoán thu, chi cho đài truyền hình Việt Nam, đài phát thanh địa phương. Xây dựng cơ chế, chính sách cho phép các thành phần kinh tế tham gia sự nghiệp phát thanh.

Sắp xếp lại các đoàn nghệ thuật theo hướng tăng số lượng các đoàn nghệ thuật ngoài công lập, chuyển các đoàn nghệ thuật công lập sang hoạt động theo cơ chế dịch vụ công ích. Ban hành cơ chế quản lí phù hợp, hiệu quả đối với hoạt động xuất bản, in, phát hành ngoài quốc doanh, để mở rộng hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết và huy động các thành phần kinh tế, bao gồm cả đầu tư nước ngoài vào phát triển ngành Xuất bản, Báo chí ; Phấn đấu đạt 410 triệu bản sách và 820 triệu bản báo chí xuất bản. 

Thực hiện bảo tồn di tích cách mạng, di tích lịch sử, di tích văn hóa quốc gia đặc biệt; thí điểm bảo tồn di sản về các làng, bản cổ tiêu biểu của các dân tộc. Phấn đấu 95% tỉnh, thành phố có bảo tàng đủ diện tích trưng bày; kho trưng bày hiện vật; Khởi công xây dựng Bảo tàng Quốc gia. Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về Phát triển văn hóa giai đoạn 2006-2010. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào khai thác một số dự án thành phần trong Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, dự án Trung tâm tái hiện di tích cách mạng Miền Nam ở Bắc Tây Ninh để kịp kỷ niệm 35 năm ngày thống nhất đất nước vào năm 2010. Tăng cường đầu tư cho bảo tồn các khu di sản thế giới về văn hóa và thiên nhiên của Việt Nam; khu di tích Chiến khu Việt Bắc; di tích Đền Hùng; cố đô Huế; di tích Côn Đảo; di tích cách mạng và kháng chiến, di tích Điện Biên Phủ,...

Thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hoá. Khuyến khích các hãng phim tư nhân; rạp chiếu phim tư nhân, rạp biểu diễn nghệ thuật tư nhân hoạt động đa dạng. 

Thí điểm phân xã khu vực và tổng kết sắp xếp hệ thống phân xã trong nước. Nghiên cứu mở kênh truyền hình thông tấn xã để đưa tin thời sự trong nước và quốc tế khi có điều kiện. Tiếp tục đầu tư phát triển kỹ thuật thông tin thông tấn xã theo chiều sâu, nhanh chóng đạt trình độ thông tin tiên tiến trong khu vực.  

8. Phát triển thể dục thể thao

Đẩy mạnh các hoạt động thể thao cả về quy mô và chất lượng; năm 2008 thu hút được 22% dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, 12% số hộ là gia đình thể thao; 91% số trường học ở thành phố, thị xã và 75% trường học ở xã, phường, thị trấn ... đảm bảo chương trình giáo dục thể chất. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao.

Các giải pháp chủ yếu: 

Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo đối với phong trào thể dục thể thao. Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia hoạt động và phát triển sự nghiệp thể dục thể thao. Phát triển thể thao quần chúng, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, tạo phong trào rèn luyện thể thao. Phát triển thể thao nghiệp dư, thể thao dân tộc, trò chơi dân gian đặc biệt là đối với thanh thiếu niên.  

Tiếp tục mở rộng quá trình chuyên nghiệp hoá thể thao thành tích cao trong các môn có điều kiện như: bóng đá, bóng chuyền, quần vợt,... Chống tiêu cực trong các hoạt động thể thao. 

Đẩy mạnh việc thực hiện đề án đưa thể dục thể thao về cơ sở. Chuẩn bị tốt lực lượng cho thi đấu thể thao trong nước và quốc tế. Tiếp tục đổi mới và tăng cường hệ thống đào tạo vận động viên trẻ có chất lượng để chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội thể thao Olimpic 16 (2008) và các kỳ SEAgames.  

Huy động nguồn tài trợ từ các tổ chức kinh tế- xã hội, nhà nước và nhân dân phối hợp tổ chức thi đấu thể thao. Hình thành hệ thống thi đấu thể thao cơ sở ở các địa phương, trên cơ sở đó phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng các tài năng cho thể thao đỉnh cao, chuyên nghiệp. Xây dựng một số mô hình dịch vụ TDTT theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước. Có chính sách huy động các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư cho sản xuất các trang thiết bị thể thao.

9. Thực hiện chương trình Phát triển thanh niên Việt Nam 

Triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về thanh niên. Thực hiện chính sách phát triển thanh niên và khuyến khích họ tham gia vào quá trình phát triển đất nước bền vững.

Hệ thống hóa các chính sách về phát triển thanh niên; đề xuất vấn đề cần bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới cho phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới.

Phát động mạnh mẽ phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng trọng điểm của đất nước, xung kích trên mọi mặt trận, từ phát triển kinh tế - xã hội đến giữ gìn an ninh trật tự và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội. Động viên thanh niên trí thức về công tác tại các địa bàn nông thôn, miền núi; nghiên cứu xây dựng các chính sách đối với những người về công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Có biện pháp thiết thực ngăn chặn, hạn chế và giảm hẳn số thanh niên mắc tệ nạn xã hội.

Mở rộng công tác dạy nghề cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên tìm việc làm. Phát triển các Hội doanh nghiệp, Câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ. Khuyến khích và hỗ trợ thanh niên mở rộng các làng Thanh niên lập nghiệp ở những vùng khó khăn và đẩy mạnh phong trào thanh niên lập nghiệp. Tạo cơ hội cho người dân ở các vùng nông thôn, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa (trong đó có thanh niên) được học tập, chăm sóc sức khỏe, giao lưu và phát triển.

Thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thanh niên, giúp họ góp phần nâng cao dân trí, tham gia xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa; thí điểm mô hình “tăng cường cung cấp thông tin khoa học, công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng sâu, vùng xa” tại các tỉnh đặc biệt khó khăn, miền núi .

10. Công tác tôn giáo 

Giải quyết tốt các vấn đề của công tác tôn giáo trong mối quan hệ gắn với công cuộc đổi mới đất nước vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. 

Có chính sách hỗ trợ các giáo hội về giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ chức sắc mới, hoạt động đối ngoại phù hợp với đường lối tôn giáo gắn bó với lợi ích của dân tộc và Tổ quốc, đồng hành với Nhà nước và dân tộc. Tiếp tục công nhận một số loại hình tôn giáo theo quy định của pháp luật. 

Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với việc củng cố và kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo.

11. Thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ

Các ngành, các cấp phối hợp chặt chẽ với Hội phụ nữ các cấp, mặt trận Tổ quốc tổ chức triển khai Luật bình đẳng giới, bao gồm việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, xây dựng cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp và gián tiếp đến bình đẳng giới.

Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 Chiến lược Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, phát huy vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Tiếp tục thực hiện công tác xoá mù chữ cho phụ nữ ở độ tuổi dưới 40; tăng tỷ lệ lao động nữ trong tổng số lao động được giải quyết việc làm lên trên 46%.  Nâng tỷ lệ phụ nữ được đào tạo nghề; đảm bảo phụ nữ có nhu cầu được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe. 

Triển khai có hiệu quả các giải pháp về nâng cao vai trò của phụ nữ trong quản lý và ra quyết định. Thực hiện quy hoạch và đào tạo cán bộ nữ, tạo nguồn cán bộ kế cận. Tăng cường công tác giáo dục truyền thông, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của mọi người dân, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người về bình đẳng giới, luật pháp và các văn bản về các quyền của phụ nữ để họ tự bảo vệ quyền lợi của mình. 

12. Phòng, chống và giảm mạnh các tệ nạn xã hội 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng xã phường trong sạch, vững mạnh, không có tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".   

Kiểm soát chặt chẽ tệ nạn ma túy, mại dâm. Gắn các hoạt động của Đoàn Thanh niên từng xã, phường, dưới sự chủ trì của Uỷ ban Nhân dân tham gia phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm ngay tại địa bàn.

Tăng cường kiểm soát chặt, không để ma túy lọt qua biên giới; triệt để thực hiện công tác xóa bỏ các diện tích trồng cây thuốc phiện, cây cần sa gắn với hỗ trợ phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi đối với đồng bào sinh sống tại các vùng này, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống. 

Tiếp tục đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất của các Trung tâm cai nghiện. Thực hiện chương trình quốc gia về Phòng chống ma tuý, trong đó cần làm tốt công tác phối hợp liên ngành; đưa phần lớn người nghiện ở các thành phố lớn, các tỉnh trọng điểm vào cai nghiện bắt buộc và tự nguyện. Quản lý chặt chẽ sau cai nghiện gắn với trách nhiệm của gia đình và chính quyền cơ sở và tạo việc làm cho các đối tượng này. Hoàn thành công tác điều tra người nghiện ma túy trên toàn quốc và đề xuất giải pháp quản lý số đối tượng này.

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách về phòng chống các tệ nạn xã hội tại cơ sở xã, phường, trách nhiệm của chính quyền các cấp, đặc biệt là xã phường trong phòng chống ma túy, mại dâm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, truy quét, xử lí vi phạm và lập hồ sơ đưa đi giáo dục các đối tượng hành nghề mại dâm và các nhà hàng tổ chức hoạt động mại dâm. Tăng cường vai trò giám sát của nhân dân đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

13. An toàn giao thông

Thực hiện các đợt tuần tra cao điểm, xử lý phương tiện và người vi phạm Luật giao thông nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc. Thực hiện đội mũ bảo hiểm bắt buộc đối với tất cả những người đi xe cơ giới tham gia giao thông trên các tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục kiến thức về hiểu biết pháp luật an toàn giao thông đối với người dân, phát huy hơn nữa hiệu quả của tháng an toàn giao thông quốc gia.

Xử lý nghiêm khắc các phương tiện cơ giới không đảm bảo an toàn lưu thông trên đường, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Tổ chức lực lượng tuần tra lưu động, thường xuyên trên dọc tuyến đường để giám sát thực hiện việc đi lại trên các tuyến đường có mật độ giao thông cao.

Tăng cường hệ thống biển báo, biển hướng dẫn giao thông. Tập trung sử lý dứt điểm các điểm đen, tăng cường tuần tra, giám sát chặt chẽ tốc độ chạy xe của phương tiện giao thông trên một số tuyến đường quốc lộ quan trọng có lượng lưu thông xe cộ lớn.

C. TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Quản lý và sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, khắc phục tình trạng suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường. 
Hoàn thiện và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về tài nguyên và môi trường. Phòng ngừa ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học. 

Nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo phục vụ phòng chống thiên tai. Tăng cường điều tra, đánh giá tài nguyên thiên nhiên và hiện trạng ô nhiễm môi trường. 

Phát triển ngành điều tra cơ bản hiện đại nhằm đảm bảo thông tin về tài nguyên, môi trường tự nhiên và xã hội được thu thập, xử lý, quản lý một cách đầy đủ, chính xác, thống nhất, đồng bộ. Các sản phẩm của ngành được cung cấp kịp  thời, chất lượng cho công tác xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển bền vững của địa phương, ngành và quốc gia.

Tiếp tục xây dựng quy hoạch tổng hợp về tài nguyên nước lưu vực sông, vùng trọng điểm. Quy hoạch phát triển nguồn nước gắn với với việc bảo vệ và phát triển rừng và khả năng tái tạo nguồn nước.  

Xây dựng và triển khai các dự án điều tra cơ bản quy mô vùng để  đánh giá tổng hợp về đất đai và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, khai thác hợp lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên khoáng sản; đánh giá tổng hợp về môi trường nền, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ, môi trường biển. Tiếp tục triển khai đo đạc bản đồ địa hình, địa chính nhằm phục vụ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều tra thăm dò địa chất khoáng sản, lập kế hoạch điều hoà phân phối tài nguyên nước. Duy trì chất lượng hoạt động của hệ thống đài trạm khí tượng thuỷ văn, đảm bảo thu thập đầy đủ số liệu, dự báo chính xác tình hình thời tiết khí hậu. 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp quy để triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, tập trung vào việc hoàn thiện các văn bản pháp quy hướng dẫn đánh giá môi trường, đánh giá tác động môi trường, thực hiện quy định bảo vệ môi trường trong xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án; hoàn thiện và trình Chính phủ Luật Đa dạng sinh học; xây dựng và trình Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ họat động bảo vệ môi trường, cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm; xây dựng các loại phí bảo vệ môi trường.

Tập trung xử lý sự cố ô nhiễm dầu tại các tỉnh miền Trung và miền Nam. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg; chương trình khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; triển khai thực hiện đề án tổng thể bảo vệ  và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 174/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2006. Tập trung giải quyết vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình trong chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 như chương trình xử lý chất thải nguy hại, xử lý chất thải y tế, cải tạo kênh mương, sông, hồ ở đô thị đã bị ô nhiễm và suy thoái nặng; nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước đô thị và xây dựng các hệ thống xử lý nước thải tập trung; nâng cao năng lực và họat động quản lý chất thải rắn ở các đô thị và khu công nghiệp; xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường ở các khu công nghiệp; cải thiện chất lượng không khí tại các đô thị; tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia.  

Tăng cường năng lực cho các cơ quan nghiên cứu về khoa học công nghệ môi trường; năng lực quản lý và hoạt động của hệ thống quan trắc môi trường quốc gia.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về môi trường. Tiếp tục điều tra về môi trường đất, nước, không khí, môi trường biển, đặc biệt là môi trường không khí tại các đô thị và môi trường các lưu vực sông. Điều tra, thu thập số liệu về chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt. Điều tra, nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 41/NQ-TW của Bộ Chính trị. Tập trung đầu tư  xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn tại các khu công nghiệp, khu đô thị; duy trì và nâng cấp các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên; nâng cao tỷ lệ che phủ rừng; tập trung giải quyết nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

D. QUỐC PHÒNG, AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

Tăng cường củng cố Quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập dân tộc và trật tự an toàn xã hội đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, vùng biên giới và hải đảo. Tạo môi trường chính trị ổn định cho phát triển kinh tế xã hội và hội nhập Quốc tế. 

Tiếp tục bảo đảm tốt hơn các nhu cầu của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân về các mặt đời sống, về vũ khí trang bị, tăng cường công tác bảo đảm kỹ thuật, ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng doanh trại các trung đoàn bộ binh đủ quân, các đơn vị công an nhân dân, đơn vị cảnh sát cơ động tại các vùng trọng điểm, biên giới, hải đảo. Đẩy nhanh tiến độ các dự án thuộc chương trình công nghiệp quốc phòng và tìm kiếm cứu nạn. 

Tăng cường quản lý và bảo vệ biên giới, tiếp tục quản lý chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng hệ thống đường tuần tra biên giới sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ, hệ thống đồn trạm biên phòng. Tăng tiến độ xây dựng các khu kinh tế quốc phòng theo qui hoạch đã được điều chỉnh, tích cực thực hiện việc bố trí sắp xếp lại dân cư ở khu vực biên giới. Tăng cường công tác phân giới cắm mốc tuyến biên giới Việt Trung theo theo thoả thuận 2 nước. 

Cơ bản hoàn thành các dự án xây dựng hạ tầng và mua sắm trang thiết bị cho các cơ quan tư pháp và các cơ sở giam giữ theo các dự án đã được Thủ tướng phê duyệt (thực hiện Nghị quyết 08/ NQ-TƯ của Bộ Chính trị ).

Chú trọng kết hợp củng cố quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo, bảo đảm các điều kiện cơ bản về sản xuất, đời sống cho đồng bào các dân tộc ở các địa bàn trọng điểm, vùng biên giới, các vùng ATK. Tổ chức thực hiện tốt chương trình phòng chống tội phạm.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; đề án Qui hoạch tổng thể nâng cao năng lực quản lý và bảo vệ quần đảo Trường Sa, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam và các dự án trọng điểm đã được phê duyệt của chương trình Biển Đông- Hải đảo.

E. PHÁT TRIỂN VÙNG LÃNH THỔ VÀ KINH TẾ BIỂN

1. Phát triển kinh tế vùng và lãnh thổ

Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội các vùng; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển của từng vùng đã được đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010. 

Tập trung phát triển các trung tâm kinh tế lớn, trọng điểm, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững của tất cả các vùng kinh tế. Tăng cường sự liên kết giữa các vùng, giữa vùng kinh tế trọng điểm với vùng kinh tế khó khăn và trong nội bộ từng vùng.

(1). Đối với vùng kinh tế trọng điểm, các lãnh thổ động lực.

Tiếp tục ưu tiên đầu tư về kết cấu hạ tầng cho các vùng kinh tế trọng điểm có tốc độ tăng trưởng nhanh, nhằm tạo động lực và phát triển toàn bộ nền kinh tế, lôi kéo các vùng khác cùng phát triển. Tập trung phát triển các đô thị lớn trên các vùng, hình thành các đô thị hạt nhân có tầm cỡ khu vực làm động lực cho phát triển từng vùng và cả nước. Tập trung phát triển một số khu kinh tế : Đình Vũ - Cát Hải, Nghi Sơn, Vũng Áng, Chân Mây - Lăng Cô, Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Văn Phong, Phú Quốc. Phát triển các hành lang, vành đai kinh tế (hai hành lang, một vành đai kinh tế với Trung Quốc, hành lang Đông - Tây,...).

(2). Đối với các vùng khó khăn, các vùng ngoài vùng kinh tế trọng điểm
Chú trọng đầu tư cho các vùng khó khăn vùng sâu, xùng xa để giảm bớt chênh lệch về trình độ phát triển, về thu nhập của dân cư. Giữ vững ổn định chính trị, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, trước hết là mạng lưới giao thông, thủy lợi, cung cấp nước sạch, cấp điện, phát triển giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tăng cường bảo vệ môi trường và chăm lo điều kiện vệ sinh cho người nghèo. Phân bổ dân cư hợp lí kể cả việc tái định cư theo quy hoạch, phát triển  bền vững an sinh xã hội, trợ giúp cho các đối tượng yếu thế và người nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số.

2. Phát triển kinh tế biển

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Trong năm 2008 sẽ tập trung thực triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

Tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội các vùng biển, đảo; các hành lang kinh tế, vành đai kinh tế ven biển, các khu kinh tế tổng hợp trọng điểm. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch kinh tế hàng hải, dầu khí (hệ thống cảng biển, các tuyến vận tải biển, đội tàu, dịch vụ cảng biển, xây dựng các tập đoàn kinh tế mạnh trong lĩnh vực vận tải biển).

Xây dựng kế hoạch tổng hợp đầu tư hàng năm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh trên biển và các hải đảo.

Lập các đề án phân định ranh giới lãnh thổ trên biển; đề án về khung pháp lý đối ngoại trên biển và tham gia các công ước quốc tế về biển.

Lập đề án phân cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo có đông dân cư và vùng bãi ngang ven biển.

Rà soát các đề án phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng phát triển nguồn nhân lực biển (dự báo nhu cầu đào tạo, dạy nghề; xây dựng các cơ sở đào tạo, các chương trình đào tạo nhân lực cho quản lý, khai thác biển, các chế độ, chính sách bảo đảm cho cán bộ, giáo viên tình nguyện gia công tác trên đảo và vùng bãi ngang ven biển).

Lập các đề án phát triển đô thị gắn với nhiệm vụ phát triển các vùng biển và ven biển.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến biển, đảo; xây dựng các đề án tuyên truyền phổ biến các thông tin về Luật biển, Luật Biên giới quốc gia, các điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam là thành viên.     

VI. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU
Trong năm 2008, phải tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp, chính sách trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 đã được thông qua và Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội khóa XI về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006-2010; đồng thời tập trung tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về cơ chế, chính sách chủ yếu sau:

1. Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt kế hoạch đề ra, đi đôi với nâng cao hiệu quả, tính bền vững và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu và toàn diện vào kinh tế thế giới.

Thúc đẩy các ngành kinh tế tăng trưởng nhanh và có chất lượng cao. Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của khu vực công nghiệp; tập trung nguồn lực để phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, các sản phẩm xuất khẩu sử dụng nhiều lao động; đồng thời, thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hàm lượng công nghệ, giá trị tăng thêm và sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp; ưu tiên, khuyến khích, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, nhất là ở các tỉnh và thành phố lớn, các khu công nghiệp, khu kinh tế,...

Tạo bước phát triển vượt bậc của khu vực dịch vụ, duy trì tốc độ tăng trưởng dịch vụ cao hơn mức tăng trưởng chung của nền kinh tế. Phát triển mạnh khu vực dịch vụ, trong đó ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng lớn và sức cạnh tranh cao; đồng thời, tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ truyền thống như vận tải, thương mại, du lịch, ngân hàng, bưu chính - viễn thông; chú trọng mở rộng các dịch vụ mới, nhất là các dịch vụ cao cấp, dịch vụ có hàm lượng trí tuệ cao, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. Phát triển thị trường chứng khoán để mở thêm một kênh thu hút vốn đầu tư cho phát triển.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nông dân, đẩy mạnh hoạt động xóa đói giảm nghèo. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách để tạo bước chuyển biến về chất trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; phát triển nền nông nghiệp có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao. Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển bền vững đối với các ngành nghề truyền thống, các làng nghề, các cụm cơ sở ngành nghề nông thôn và các dịch vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, đời sống của nông dân, gắn với việc bảo vệ môi trường và xóa đói giảm nghèo.

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tập trung thực hiện các công trình kết cấu hạ tầng quy mô lớn, tiếp tục tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; kiên quyết xoá bỏ cơ chế xin - cho, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, thất thoát, lãng phí, chất lượng thấp trong đầu tư xây dựng cơ bản. Bên cạnh việc huy động các nguồn vốn trong nước, cần tranh thủ những thuận lợi, thời cơ khi nước ta là thành viên của WTO để đẩy mạnh huy động vốn nước ngoài cho các công trình kết cấu hạ tầng quy mô lớn; tạo cơ chế đặc biệt để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã được Chính phủ giao tại Quyết định 171/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục huy động nguồn lực ngoài nước qua phát hành trái phiếu quốc tế, đảm bảo yêu cầu về vốn của các dự án quan trọng.

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế, để tận dụng cơ hội phát triển, các cấp phải triển khai thực hiện nghiêm túc các các cam kết gia nhập và các nghĩa vụ khác của nước ta trong WTO, nhất là các cam kết về đầu tư, thương mại và dịch vụ. Khẩn trương nghiên cứu những tác động trong quá trình triển khai thực hiện các cam kết quốc tế nói chung và các cam kết gia nhập WTO nói riêng đối với từng ngành, lĩnh vực và sản phẩm cụ thể. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng xuất khẩu; kiểm soát và thu hẹp nhập siêu; tăng nhanh tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm chế biến có nhiều giá trị tăng thêm, hàm lượng công nghệ và sức cạnh tranh cao. Đa dạng hoá thị trường xuất khẩu; chú trọng mở rộng và phát triển các thị trường mới, nhiều tiềm năng. Thực hiện tốt chiến lược vay và trả nợ nước ngoài; sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài theo hướng quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn vay, bảo đảm khả năng trả nợ. 

Tạo môi trường thuận lợi để phát triển doanh nghiệp không phân biệt theo thành phần kinh tế trong nước hoặc ngoài nước nhằm thúc đẩy phát triển nhanh nền kinh tế đất nước, tiếp tục bảo đảm ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc mọi các thành phần kinh tế hoạt động và phát triển theo cơ chế thị trường; thu hẹp tối đa các lĩnh vực độc quyền kinh doanh của Nhà nước; xoá bỏ đặc quyền kinh doanh của doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện các đề án sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước; tập trung đẩy nhanh và mở rộng diện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, bao gồm cả các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty lớn với sở hữu nhà nước giữ vai trò chi phối; đồng thời, mở rộng các hình thức chuyển đổi sở hữu khác nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước. Hoàn thành chuyển đổi tất cả các công ty thuộc diện nhà nước cần sở hữu 100% vốn sang hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc công ty cổ phần vào giữa năm 2009. Phát triển một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong quá trình mở cửa thị trường để hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với điều kiện trong nước và các cam kết quốc tế. 

Phát triển mạnh mẽ các hoạt động khoa học, công nghệ; phát triển giáo dục đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tạo bước chuyển biến về chất trong hoạt động khoa học và công nghệ; nâng dần tỷ trọng đóng góp của khoa học và công nghệ trong tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực và sản phẩm. Tăng cường thực hiện các giải pháp để đổi mới toàn diện công tác giáo dục, đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế tri thức.

Đồng thời với việc thúc đẩy phát triển kinh tế, phải tăng cường các giải pháp để phát triển và nâng cao chất lượng các lĩnh vực tạo việc làm và giảm nghèo; phát triển mạnh hệ thống an sinh xã hội, y tế, văn hóa, thông tin và các lĩnh vực xã hội khác.

Đổi mới cơ chế quản lý theo hướng đẩy mạnh xã hội hoá đối với hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao,.. nhằm huy động nhiều nguồn lực đầu tư, đáp ứng nhu cầu của sản xuất và đời sống nhân dân; tăng cường liên kết giữa khoa học và công nghệ với giáo dục và đạo tạo, giữa nghiên cứu và giảng dạy với sản xuất và kinh doanh; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các quyền lợi hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ.

2. Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước

Việc cải cách hành chính trong thời gian tới phải hướng tới mục tiêu xây dựng cho được một nền hành chính phục vụ nhân dân, trong sạch, dân chủ, hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước.

Triển khai mạnh mẽ chương trình tổng thể cải cách hành chính, đồng thời với việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện những nội dung của công cuộc cải cách, phù hợp yêu cầu đổi mới nền kinh tế; trước hết cần tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau: Đổi mới chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, sắp xếp lại bộ máy của Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 10, Nghị quyết Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội. Thực hiện chế độ thủ trưởng trong các cơ quan hành chính; phân định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp. Thực hiện các biện pháp để đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, trước hết là các thủ tục liên quan đến đầu tư, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, các dịch vụ hành chính có liên quan đến đời sống của nhân dân. Hiện đại hoá nền hành chính quốc gia phù hợp với yêu cầu của quản lý nhà nước trong bối cảnh hội nhập; thực hiện tốt Chương trình Chính phủ điện tử gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, phù hợp với tiến trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; triển khai thực hiện tốt cơ chế một dấu - một cửa trong việc xử lý các công việc có liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước các cấp; phổ biến rộng rãi và niêm yết công khai quy chế, quy trình và các thủ tục hành chính rõ ràng, cụ thể tại công sở.

Tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức, bao gồm công tác quản lý cán bộ; chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác. Phải đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, trong đó rất chú trọng giáo dục đạo đức, phẩm chất chính trị cho công chức.

Đi đôi với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính nêu trên, cần tiếp tục và tăng cường công tác nghiên cứu, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được đề ra trong Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2006-2010 và Nghị quyết của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội; trước hết là phải hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Hoàn thiện các loại hình thị trường, nhất là các thị trường tài chính, bất động sản, khoa học, công nghệ,...  

3. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; khắc phục và đẩy lùi tình trạng tham nhũng trong tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội. Nâng cao ý và thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng; triển khai và thực hiện đồng bộ Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Luật Khiếu nại và tố cáo.

Tổ chức hoạt động có hiệu quả của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng ở Trung ương, bao gồm cơ quan phòng chống tham nhũng các bộ, ngành và Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng ở các địa phương theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng với Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thu và chi ngân sách nhà nước, quản lý tài chính công, công tác đề bạt và bố trí cán bộ. Tăng cường quản lý, giám sát thu nhập của cán bộ, công chức, nhất là những người có chức, có quyền. Thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi và luân chuyển cán bộ và vị trí công tác của cán bộ, công chức.

Thực hiện kiên quyết chủ trương phân cấp gắn với quyền hạn và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, nhất là đối với người đứng đầu cơ quan.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể xã hội và các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch các hoạt động kinh tế, tài chính ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng. Tập trung chỉ đạo và xử lý kiên quyết, dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật, công bố công khai kết quả xử lý cho toàn dân biết đối với các vụ việc tiêu cực, tham nhũng đã được phát hiện. Đồng thời tiếp tục tăng cường thanh tra 4 lĩnh vực trọng tâm đã được nêu trong Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng là: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu chi ngân sách và quản lý tài sản công, gắn với việc thanh tra thực thi chức trách công vụ đối với một số lĩnh vực mà dư luận và nhân dân quan tâm.

VII. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

Căn cứ vào Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2008, tiến độ xây dựng kế hoạch và phân công thực hiện như sau: 

1. Về tiến độ xây dựng kế hoạch:

- Tháng 6 năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 cho các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 để làm căn cứ xây dựng kế hoạch.

- Trong tháng 6 và tháng 7 năm 2007, các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008; gửi báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng 7 năm  2007 để tổng hợp trình Chính phủ.

- Trong tháng 8 năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2008, đồng thời dự kiến phương án phân bổ các chỉ tiêu kế hoạch và ngân sách nhà nước.  

- Trong tháng 9 năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, để Chính phủ trình Quốc hội theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Trước ngày 20 tháng 11 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2008 cho các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 trên cơ sở các Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.

- Trước ngày 25 tháng 11 năm 2007 Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước cho các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 thực hiện.

- Trước ngày 10 tháng 12 năm 2007, các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định phương án phân bổ, giao kế hoạch và dự toán ngân sách cho cấp dưới trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính

2. Về phân công thực hiện:

(1) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

Dự kiến các mục tiêu, phương án phát triển, các cân đối lớn để làm cơ sở hướng dẫn cho các Bộ, ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch năm 2008.

Tổ chức hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển và phương án phân bổ vốn năm 2008 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135 (giai đoạn II), dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Tổng hợp phương án phân bổ dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia.

Làm việc với các Bộ, ngành và các địa phương về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư và chương trình mục tiêu quốc gia năm 2008.

(2) Bộ Tài chính. 

Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2007; xây dựng khái toán ngân sách và thông báo số kiểm tra về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 cho các Bộ, ngành, các địa phương.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan xây dựng và tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước năm 2008; tổ chức làm việc với các Bộ, cơ quan Trung ương về dự toán ngân sách. Làm việc với ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố yêu cầu (theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước).

(3) Các Bộ, cơ quan Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty 91:

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng nhiệm vụ và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. 

Các Bộ, cơ quan nhà nước theo chức năng của mình, trên cơ sở tính toán các nguồn lực có thể khai thác được, xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, đề xuất các giải pháp, các cơ chế chính sách, chế độ mới hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách hiện hành trình cấp thẩm quyền ban hành trước thời điểm lập dự toán ngân sách (trước 20/7/2007), thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, các cơ quan có liên quan làm căn cứ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách.

(4)  Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành khác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến rộng tãi về dự thảo kế hoạch nhằm tạo sự đồng thuận cao, trình cấp có thẩm quyền quyết định; đồng thời báo cáo các cơ quan Trung ương theo quy định.

-----------------------                              ----------------






� Cùng kỳ năm 2002 tăng 6,49%; năm 2003 tăng 7,04%; năm 2004 7,06%; năm 2005 tăng 7,59%; năm 2006 tăng 7,36%.


� Cam kết của Trung Quốc khi giam nhập WTO đối với ngành nông nghiệp là 16,7% và công nghiệp là 9,6%, mức trung bình chung là 10%.
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